TUẦN 30:
Thứ hai ngày 19 tháng 4 năm 2024
Giáo dục tập thể

CHÀO CỜ
----------------------------------------------------------
Toán
TIẾT 146: ÔN TẬP VỀ ĐO ĐỘ DÀI VÀ KHỐI LƯỢNG (TIẾP THEO)
I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Giúp HS ôn tập, củng cố về viết các số đo độ dài và khối lượng dưới dạng số thập phân.

- Kĩ năng: Củng cố mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng thông dụng. (HS làm bài 1a, 2, 3.) Biết nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.
- Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức tích cực ôn bài; phát huy khả năng sáng tạo của HS.

- Năng lực:  Năng lực tự chủ và tự học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

II. Chuẩn bị:

- Phương pháp: Phương pháp vấn đáp; quan sát.

II. Họat động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động :

- Kể tên các đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng?

- Tổ chức cho HS làm bài tập sau dưới dạng trò chơi: Ai nhanh, ai đúng?
a) 3456 g = ... kg      34 kg = ... tấn
470 dag = ... kg        23 yến = ... tấn

65 hg = ... kg            87 tạ = ... tấn

b) 298 cm = ... m     4356 m = ... km

72 hm = ... m            902 m = ... km

- Nhận xét, tuyên dương.

- Giới thiệu bài
2. Luyện tập – Thực hành
Bài 1a: Viết các số đo dưới dạng số thập phân.

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Bài 1a yêu cầu chúng ta làm gì? 
- Gọi HS nêu cách làm:
	Hoạt động của học sinh:

- 2 HS kể trước lớp.
-  HS tham gia trò chơi.
- Lớp theo dõi.
- 2 HS đọc, lớp theo dõi.
- Viết dưới dạng số thập phân có đơn vị là ki-lô-mét.
- HS nêu: Chuyển về phân số thập phân  -> hỗn số -> số thập phân.

	- Yêu cầu HS tự làm bài.

* Khuyến khích HS nào xong trước tự làm thêm phần b.
- GV nhận xét, kết luận bài làm đúng.
	- HS làm bài vào vở.
- Một số HS trình bày bài của mình.

- HS lớp nhận xét, bổ sung.

4km 382 m  = 4,382 km

2km 79m  = 2,079 km

700m  = 0,7 km

	- Củng cố cách viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân.
	

	 Bài 2: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân.
	- 2 HS nêu yêu cầu.

	- Yêu cầu HS tự làm bài.
	- HS làm bài vào vở.

- HS nối tiếp nhau đọc bài của mình, mỗi em đọc 1 phép tính.

a) 2kg 350 g = 2,350 kg; 

    1kg 65 g = 1,065kg

b) 8 tấn 760kg = 8,760 tấn; 

     2 tấn 77kg = 2,077 tấn 

	- GV nhận xét, kết luận bài làm đúng.
	- 2 HS nêu rõ cách làm.

	- Củng cố cách viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
	- 2 HS nêu yêu cầu.

	- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở nháp.
	- HS làm bài, 1 HS làm bảng.

	- Gọi HS nhận xét bài bảng.
	- HS nhận xét bài làm của bạn.

	- GV nhận xét và đánh giá bài làm của HS.

- Củng cố cách đổi các số đo độ dài và khối lượng từ lớn ra nhỏ.
	a) 0,5m = 50cm       b) 0,075km = 75 m

c) 0,064 kg = 64 g   d) 0,08 tấn = 80 kg 

	* Khuyến khích HS xong trước làm bài 4 vào nháp.
	- HS làm bài vào nháp.


3. Vận dụng:
- Nhắc lại cách đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng?

- Giáo viên nhận xét tiết học.
--------------------------------------------------------

Âm nhạc

GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG

--------------------------------------------------------------

Tập đọc
ÔN BÀI TẬP ĐỌC : MỘT VỤ ĐẮM TÀU- CON GÁI
I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Hiểu ý nghĩa của bài Một vụ đắm tàu: Ca ngợi tình bạn đẹp của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta, đức hi sinh cao thượng của cậu bé Ma-ri-ô. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

Hiểu nội dung của bài Con gái: Phê phán quan niệm trọng nam khinh nữ; khen ngợi cô bé Mơ học giỏi, chăm làm, dũng cảm cứu bạn.

-Kĩ năng: Biết đọc diễn cảm bài văn. Biết trao đổi, thảo luận với bạn để tìm hiểu bài, biết  nhận xét, đánh giá bạn đọc.
Bổ sung yêu cầu sau khi HS luyện đọc : Đọc và ghi lại nội dung chính trong mỗi đoạn của bài “ Một vụ đắm tàu” và bài “ Con gái”.
Kĩ năng sống: Tự nhận thức (nhận thức về mình, về phẩm chất cao thượng); Giao tiếp ứng xử phù hợp; Kiểm soát cảm xúc; Ra quyết định.

- Thái độ: Giáo dục HS biết yêu quý, trân trọng tình bạn.

- Năng lực: 

+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng: HS chuẩn bị bài hát Lớp chúng ta đoàn kết của nhạc sĩ Mộng Lân.
2. Phương pháp : Quan sát, thảo luận, vấn đáp.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động: 

- GV cùng  HS hát bài hát Lớp chúng ta đoàn kết của nhạc sĩ Mộng Lân.

-Bài hát nói lên nội dung gì? 

- GVnhận xét và đánh giá.  

- Giới thiệu bài.
2. Khám phá: 
Hoạt động 1: Ôn bài tập đọc Một vụ đắm tàu.

a.Luyện đọc :
* Khuyến khích 1 HS đọc bài.

- Bài chia làm mấy đoạn?

- GV nhận xét và chốt các đoạn:

+ Đoạn 1: Từ đầu đến “họ hàng”.

+ Đoạn 2: Tiếp đến “băng cho bạn”.

+ Đoạn 3: Tiếp đến “hỗn loạn”.

+ Đoạn 4: Tiếp  đến “tuyệt vọng”.

+ Đoạn 5: Còn lại.
- Yêu cầu HS đọc tiếp nối theo 5 đoạn của bài (1 lượt). GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS nhất là tiếng có phụ âm đầu L/N.
	Hoạt động của học sinh:

HS hát bài hát Lớp chúng ta đoàn kết của nhạc sĩ Mộng Lân.

- Các bạn trong lớp đoàn kết, giúp đỡ nhau như anh em một nhà.

- 1 HS đọc bài.

- 5 đoạn.

- HS theo dõi

- 5 HS tiếp nối nhau đọc bài :

	b. Tìm hiểu bài :

- Giu-li-ét-ta chăm sóc Ma-ri-ô như thế nào khi bạn bị thương?

+ HS nêu ý của đoạn 1.

- Chốt ý 1: Sự ân cần, dịu dàng của Giu-li-ét-ta.
- Tai nạn bất ngờ xảy ra như thế nào? 

- Thái độ của Giu-li-ét-ta như thế nào khi những người trên xuồng muốn nhận đứa nhỏ hơn xuống là Ma-ri-ô?

- Lúc đó Ma-ri-ô đã phản ứng thế nào? 

- Quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của Ma-ri-ô nói lên điều gì về cậu bé?

- Hãy nêu cảm nghĩ của em về hai nhân vật chính trong truyện?

* Khuyến khích HS: 

+ Nêu ý đoạn 2.

+ Nội dung chính của bài là gì?

- GV nhận xét, kết luận ý nghĩa.


	- Hoảng hốt chạy lại, quỳ xuống bên bạn, lau máu trên trán bạn, dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn

- Sự ân cần, dịu dàng của Giu-li-ét-ta.
- Cơn bão dữ dội bất ngờ xảy ra, sóng phá thủng thân tàu, con tàu chìm dần, hai bạn khiếp sợ nhìn mặt biển.

- Sững sờ buông thõng hai tay, đôi mắt thẫn thờ, tuyệt vọng.

- Quyết định nhường chỗ cho bạn, cậu hét to: Giu-li-ét-ta, xuống đi, bạn còn bố mẹ… và ôm ngang lưng bạn thả xuống xuồng.

- Ma-ri-ô có tâm hồn cao thượng nhường sự sống cho bạn.

- Một số HS nối tiếp nhau nói cảm nghĩ. 

- Sự hi sinh cao thượng của cậu bé 
Ma- ri- ô.

- Bài ca ngợi tình bạn đẹp của Ma- ri- ô và Giu- li- ét- ta; đức hi sinh cao thượng của Ma- ri- ô.

- HS nhắc lại ý nghĩa của bài.

	Hoạt động 2: : Ôn bài tập đọc Con gái

a.Luyện đọc :

* Khuyến khích 1 HS đọc bài.

- Bài chia làm mấy đoạn?

- GV nhận xét, chốt cách chia đoạn đúng.

+ Đoạn 1 : Từ đầu đến “buồn buồn”.

+ Đoạn 2: Tiếp đến “tức ghê”.

+ Đoạn 3: Tiếp đến “trào nước mắt”.

+ Đoạn 4: Tiếp đến “thật hú vía”.

+ Đoạn 5: Còn lại.
- Yêu cầu HS đọc tiếp nối theo 5 đoạn của bài (1 lượt). GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS.
	- 1 HS đọc bài.

- 5 đoạn.

- 5 HS tiếp nối nhau đọc bài.

	b. Tìm hiểu bài:

- Những chi tiết nào trong bài cho thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái?

+ HS nêu ý 1?

- Nhận xét và chốt ý đúng.

- Những chi tiết nào chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai?

+ HS nêu ý 2 của bài? 

- Sau chuyện Mơ cứu em Hoan, những người thân của Mơ đã thay đổi quan niệm về con gái như thế nào? Những chi tiết nào cho thấy điều đó?
- GV cho HS quan sát tranh minh họa.
+ Gọi HS nêu ý 3 của bài? 

* Khuyến khích HS trả lời câu hỏi:

Câu chuyện muốn nói lên điều gì?

- GV nhận xét, kết luận ý đúng:

Phê phán quan niệm trọng nam khinh nữ; khen ngợi cô bé Mơ học giỏi, chăm làm, dũng cảm cứu bạn.
3. Vận dụng: 
- Giáo HS biết quan tâm, chia sẻ giúp đỡ mọi người. 

Dù là con trai hay con gái đều có những nét đáng yêu,....
- GV nhận xét tiết học.  
	- Câu nói của dì Hạnh khi mẹ Mơ sinh em bé: Lại một vịt trời nữa, cả bố và mẹ đều có vẻ buồn buồn.

- Ý 1: Tư tưởng xem thường con gái ở quê Mơ.

- Mơ luôn là HS giỏi; đi học về tưới rau, chẻ củi; nấu cơm. Bố đi công tác mẹ mới sinh em bé Mơ làm hết mọi việc giúp mẹ, dũng cảm lao xuống ngòi cứu Hoan.

- HS nêu ý 2: Mơ học giỏi, chăm làm, dũng cảm cứu bạn.
- Bố ôm Mơ đến ngợp thở; cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt; dì Hạnh nói “Biết cháu tôi chưa …. một trăm đứa con trai cũng không bằng”.
- HS quan sát tranh minh họa

-  Ý 3: Sự thay đổi quan niệm về “con gái”.
- HS nêu.

- Vài HS nhắc lại.




--------------------------------------------------------------------------------------
Chiều

Khoa học

SỰ SINH SẢN CỦA THÚ
I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
- Kiến thức: Bào thai của thú  phát triển trong bụng mẹ.

- Kĩ năng: So sánh, tìm ra sự khác nhau và giống nhau trong chu trình sinh sản của thú và chim. Biết trao đổi, thảo luận với bạn để trả lời câu hỏi, biết nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn. Kể tên 1 số loài thú thường đẻ mỗi lứa một con, 1 số loài thú đẻ mỗi lứa nhiều con.
- Thái độ: Có ý thức bảo vệ các loài vật.

- Năng lực:  Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

II. Chuẩn bị: 

1. Đồ dùng: Hình trang 120, 121 SGK.  PHT

2. Phương pháp: Quan sát, thảo luận, vấn đáp

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động

Tổ chức cho HS ôn lại bài dưới hình thức trò chơi: Truyền điện

- Nêu sự phát triển phôi thai của chim trong quả trứng.

- Nêu sự nuôi con của chim.

- GV nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài:

2. Khám phá

Hoạt động 1: Quan sát:

Mục tiêu: HS biết bào thai của thú phát triển trong bụng mẹ. Phân tích được sự tiến hóa trong chu trình sinh sản của thú so với chu trình sinh sản của chim, ếch

Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc theo nhóm:

- Yêu cầu  nhóm trưởng điều khiển nhóm mình quan sát hình 1, 2 trang 120 SGK và trả lời câu hỏi:

- Nêu nội dung hình 1a.

- Nêu nội dung hình 1b.

- Bào thai của thú được nuôi dưỡng ở đâu?

- Chỉ và nói tên một số bộ phận của bào thai mà bạn nhìn thấy?

- Bạn có nhận xét gì về hình dạng của thú con và thú mẹ?

- Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi dưỡng bằng gì?

+ So sánh sự sinh sản của thú và của chim, bạn có nhận xét gì?

Bước 3: Làm việc cả lớp.

- Gọi một vài nhóm trình bày kết quả của nhóm mình, nhóm khác nhận xét bổ sung.

- GV kết luận: Thú làm loài động vật đẻ con và nuôi con bằng sữa. Ở các loài thú trứng được thụ tinh thành hợp tử sẽ phát triển thành phôi rồi thành bào thai trong cơ thể thú mẹ cho đến khi ra đời. Thú con mới sinh ra đã có hình dạng giống như thú trưởng thành và được thú mẹ nuôi bằng sữa cho đến khi có thể tự kiếm ăn. 
3. Thực hành: Mục tiêu: Biết kể tên một số loài thú thường đẻ mỗi lứa 1 con; mỗi lứa nhiều con.

Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc theo nhóm:

- Thú sinh sản bằng cách nào?

- Mỗi lứa thú thường đẻ mấy con?

- Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm. 

- GV phát phiếu học tập cho các nhóm. Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình quan sát các hình trong bài, dựa vào sự hiểu biết để hoàn thành phiếu học tập.

Số con trong 1 lứa

Tên động vật

Thông thường chỉ đẻ 1 con (không kể trường hợp đặc biệt)

2 con trở lên 

- Yêu cầu từng nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung.

- Nhận xét và kết luận: Có loài thú đẻ mỗi lứa 1 con, cũng có loài thú đẻ mỗi lứa nhiều con. 
	Hoạt động của học sinh:

- HS tham gia trò chơi.

- Nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn.

- Nghe giới thiệu bài.

- Hoạt động theo nhóm 4.

- Chụp bào thai của thú khi còn trọng bụng mẹ.

- Chụp thú con lúc mới được sinh ra.

- Bào thai của thú được nuôi dưỡng trong bụng mẹ.

- Thấy hình dạng của thú con với đầu, mình, chân, đuôi.

- Thú con có hình dáng giống như thú mẹ.

- Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng sữa.

- Khác nhau: Chim đẻ trứng, ấp trứng nở thành con. Ở thú hợp tử phát triển trong bụng mẹ, bào thai của thú con lớn lên trong bụng mẹ.

- Đại diện nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét bổ sung.

- Thú sinh sản bằng cách đẻ con.

- Có loài đẻ 1 con một lứa, có loài đẻ mỗi lứa nhiều con.

- HS hoạt động theo nhóm 4 để hoàn thành phiếu học tập.

Số con trong 1 lứa

Tên động vật

Thông thường chỉ đẻ 1 con (không kể trường hợp đặc biệt)

trâu, bò, ngựa, hươu, nai, hoẵng, voi, khỉ, ...

2 con trở lên 

hổ, sư tử, chó, mèo, lợn, chuột

- HS trình bày trước lớp.

- HS nhắc lại nội dung bài.




4. Vận dụng

- Gọi HS đọc nội dung bài trong SGK.

- Cho HS nói về sự sinh sản và nuôi con của một loài thú mà em biết.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS có ý thức bảo vệ các loài vật trong tự nhiên.

-------------------------------------------------------
Toán
TIẾT 147: ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH
I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Biết quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích, chuyển đổi các số đo diện tích với các đơn vị đo thông dụng, viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân. 
- Kĩ năng: Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo diện tích. (HS làm các bài tập 1a, bài 2 (cột 1), bài 3 (cột 1)). Trình bày bài làm khoa học. Biết trao đổi, thảo luận với bạn để làm bài, biết nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.

- Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức tự giác tích cực học tập.
- Năng lực:  Năng lực tự chủ và tự học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng: Bảng lớp kẻ sẵn khung bài 1; Phiếu học tập cho bài tập 1.0
2. Phương pháp: Phương pháp vấn đáp; quan sát.

III. Hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên:
1. Khởi động:

- Yêu cầu HS viết một số đo độ dài hoặc khối lượng.

- Chuyển đổi số đo ấy ra đơn vị lớn hơn hoặc bé hơn liền kề.
- Nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài
2. Luyện tập – Thực hành
Bài 1a:
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Kể tên các đơn vị đo diện tích theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại?

- GV ghi tên các đơn vị đo vào khung bài tập 1.

- Yêu cầu HS tự hoàn thành bài.

- Yêu cầu HS nhận xét bài bảng.

Lưu ý HS: Khi đo diện tích người ta thường dùng đơn vị héc-ta: 
1ha = 10 000m2

- Trong bảng đơn vị đo diện tích, hai đơn vị đứng liền nhau gấp hoặc kém nhau bao nhiêu lần?

- Củng cố bảng đơn vị và mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích.

Bài 2: cột 1.
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Nêu cách làm?

- Cho HS tự làm bài.

(* Khuyến khích HS xong trước tự làm thêm phần còn lại).
- Theo dõi HS làm bài, kiểm tra bài, nhận xét.

- Gọi HS nhận xét bài bảng.

* Khuyến khích HS trả lời câu hỏi: Phần a và phần b có gì khác nhau? 

- Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích, cách viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

Bài 3: cột 1.
- Yêu cầu HS đọc thầm để xác định yêu cầu.
- Héc-ta là đơn vị đo nào trong bảng đơn vị đo diện tích?

- Cho HS làm bài cá nhân.
(HS xong trước làm  phần còn lại vào nháp)

- Gọi HS nhận xét kết quả bài làm trên bảng.

- Củng cố cách đổi đơn vị đo diện tích.
	Hoạt động của học sinh:
- 2 HS thực hiện yêu cầu.
- HS làm bài cá nhân.
- Nhận xét, đánh giá.
- Nghe và xác định nhiệm vụ học tập.
- Đọc: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
- 2 HS nêu: km2; hm2; dam2; m2; dm2;    cm2; mm2  và ngược lại.
- HS làm bài vào phiếu học tập, 1 HS làm trên bảng.

- HS nhận xét đúng/sai.

- Đổi chéo bài kiểm tra cho nhau.

- HS thảo luận nhóm 2 nêu: gấp (hoặc kém) nhau 100 lần.
- 1 HS đọc lại tên các đơn đo trong bảng đơn vị đo diện tích.

- Đọc: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
- Đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị bé thực hiện phép tính nhân, đổi từ bé ra lớn thực hiện phép chia.
- HS tự làm bài vào vở, 2 HS làm trên bảng.

a)1m2 = 100dm2 = 10000cm2 
= 1000000mm2
1ha = 10000m2
1km2 = 100ha = 1000000m2
b) 1m2 = 0,01dam2 
1m2 = 0,0001hm2 = 0,0001ha

1m2 = 0,000001km2 

- HS làm thêm vào nháp

- Nhận xét, giải thích rõ cách làm của một số trường hợp.

- HS nêu sự khác nhau: đổi ra đơn vị lớn hơn và nêu cách đổi cho từng trường hợp. 

- HS nêu: Viết số đo có đơn vị là héc-ta.
- Héc-tô-mét vuông.
- HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp.

a) 65000 m2 = 6,5 ha;  

b) 6 km2 = 600 ha;
- HS làm phần còn lại vào nháp

- Lớp theo dõi, nhận xét.

- HS tự đối chiếu bài làm của mình với bài trên bảng kiểm tra kết quả.


3. Vận dụng:


- Gọi 2 HS nhắc lại bảng đơn vị đo diện tích và mối quan hệ giữa các đơn vị đo?

- GV nhận xét tiết học.
------------------------------------------------------------
Chính tả

NGHE - VIẾT: CÔ GÁI CỦA TƯƠNG LAI
I. Mục tiêu:

- Kiến thức: HS hiểu nội dung đoạn viết, củng cố  cách viết tên người, tên địa lí.

- Kĩ năng: HS nghe - viết chính xác, đẹp đoạn văn “Cô gái của tương lai”, viết đúng những từ ngữ dễ viết sai, tên riêng nước ngoài, tên tổ chức.

- Thái độ:Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở.

- Năng lực: 

+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. Chuẩn bị:
1.Đồ dùng: Ảnh minh họa các huân chương.
2.Phương pháp : vấn đáp, thực hành.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động:

- GV đọc cho HS viết: Anh hùng Lao động, Huân chương Kháng chiến, Huân chương Lao động, Giải thưởng Hồ Chí Minh.
- Nhận xét, đánh giá HS.
- Giới thiệu bài.

2. Khám phá – Thực hành: 
Hoạt động 1. Hướng dẫn viết chính tả.

- Gọi HS đọc đoạn văn.
	Hoạt động của học sinh:

- Thực hiện yêu cầu.

- Nhận xét, đánh giá.

- 2 HS tiếp nối nhau đọc, lớp theo dõi.

	- Đoạn văn giới thiệu về ai?

*Khuyến khích HS: Tại sao Lan Anh được gọi là mẫu người của tương lai?
	- Cô bé Lan Anh.

- Vì cô rất giỏi.

	- Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn?
	- HS tìm và nêu các từ khó: In-tơ-nét, 

Ô-xtrây-li-a, Nghị viện Thanh niên.

	- Yêu cầu HS đọc và viết các từ vừa tìm được.
	- HS đọc và viết từ khó.

	- GV đọc cho HS viết chính tả.

- Đọc lại bài cho HS soát lỗi.
	- HS viết bài.

- HS đổi chéo vở, soát lỗi cho nhau.

	- GV thu bài, kiểm tra.

- Nhận xét bài viết của HS.
	


Hoạt động 2. Hướng dẫn làm bài tập chính tả.

	Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
	- 2 HS đọc, lớp theo dõi.

	- Em hãy đọc các cụm từ in nghiêng có trong đoạn văn?

- Yêu cầu HS viết lại các cụm từ in nghiêng đó cho đúng chính tả.
	- Một số HS đọc.

- 3 HS viết bảng, HS lớp viết vào vở.

Anh hùng Lao động

Anh hùng Lực lượng vũ trang

Huân chương Sao Vàng 

Huân chương Độc lập hạng Ba

Huân chương Lao động hạng Nhất 

Huân chương Độc lập hạng Nhất

	- Gọi HS nhận xét bài trên bảng.
	- HS nhận xét.

	*Khuyến khích HS nêu vì sao lại viết hoa những chữ đó?
	- Một số HS giải thích: Vì đó là cụm từ gồm 2 bộ phận.

	- Tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng được viết như thế nào? 
	- HS trả lời.

	- GV yêu cầu HS đọc quy tắc chính tả cách viết tên các huân chương, giải thưởng.
- Chốt cách viết các giải thưởng và huân chương.
	- 2 HS đọc, lớp theo dõi.

	Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
	- 2 HS đọc.

	- Cho HS quan sát ảnh minh họa các huân chương.
	- HS quan sát.

	- Yêu cầu HS tự làm bài.
	- HS làm bài vào giấy nháp, 1 HS làm bảng.

a, Huân chương Sao vàng.

b, Huân chương Quân công.

c, Huân chương Lao động.

- Một số HS đọc bài của mình.

	- Gọi HS nhận xét bài bảng.

- GV nhận xét, kết luận.

- Chốt: Những tập thể và cá nhân được nhận huân chương là do họ lập được nhiều thành tích.
	- HS nhận xét bài bạn, kết luận bài làm đúng.

	
	


3. Vận dụng: 
- Nhắc lại cách viết tên các danh hiệu, huân chương.

- Giáo viên nhận xét tiết học.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021
Tiếng Anh (2 Tiết)

GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG

------------------------------------------------------------
Tập đọc

TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM

I.  Mục tiêu:
- Kiến thức: Hiểu nội dung, ý nghĩa: Chiếc áo dài Việt Nam thể hiện vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ và truyền thống của dân tộc Việt Nam. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3).

Bổ sung nội dung vận dụng trong phần liên hệ: Em hãy đóng vai là hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu về tà áo dài Việt Nam cho du khách khi họ đến thăm đất nước Việt Nam.
- Kĩ năng: Đọc đúng từ ngữ, câu văn, đoạn văn dài; biết đọc diễn cảm bài văn với giọng tự hào. Biết trao đổi, thảo luận với bạn để tìm hiểu bài, biết nhận xét, đánh giá bạn đọc.

- Thái độ : Giữ gìn vẻ đẹp văn hoá dân tộc.

- Năng lực: 

+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. Chuẩn bị:
1.Đồ dùng: Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần luyện đọc (Hoạt động 3).

- Tranh minh họa bài tập đọc. Bài hát “Một thoáng quê hương” sáng tác Thanh Tùng - Từ Huy, loa.
2.Phương pháp : Quan sát, thảo luận, vấn đáp.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động: 
- GV cho HS nghe bài hát “Một thoáng quê hương” sáng tác Thanh Tùng - Từ Huy.

-Trong bài hát nhắc đến hình ảnh nào? 

- Giới thiệu bài: Ca khúc Một thoáng quê hương với giai điệu ngọt ngào và lời nhạc ý nghĩa đã góp phần giúp cho người nghe cảm nhận được vẻ đẹp của tà áo dài cùng với những nét đẹp của quê hương đất nước. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Tà áo dài Việt Nam.
 Cho HS quan sát tranh về tà áo dài VN.
2. Khám phá: 
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện đọc.

* Khuyến khích 1 HS đọc toàn bài.

- Bài chia làm  mấy đoạn?

- GV nhận xét và chốt cách chia đoạn:
+ Đoạn 1: Từ đầu đến xanh hồ thủy.

+ Đoạn 2: Tiếp đến đôi vạt phải.

+ Đoạn 3: Tiếp đến trẻ trung.

+ Đoạn 4: Còn lại.
- Yêu cầu HS đọc tiếp nối theo 4 đoạn của bài (1 lượt). GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS.

- Gọi HS đọc phần chú giải 
	Hoạt động của học sinh:

-HS lắng nghe bài hát. 

-Hình ảnh tà áo dài Việt Nam và cảnh đẹp về quê hương đất nước.

- Quan sát tranh.
- 1 HS đọc bài.

- 4 đoạn.

- HS theo dõi và ghi nhớ cách chia đoạn.
- 4 HS tiếp nối nhau đọc bài.

- 1 HS đọc trước lớp.

	- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.
	- 2 HS ngồi cùng bàn đọc tiếp nối. 

	- GV đọc bài.

- Gọi 1 HS đọc lại toàn bài.
Hoạt động 2. Tìm hiểu bài:

- GV tổ chức cho HS thảo luận và trả lời câu hỏi 1, 2, 3 của bài sau đó mời 1 HS điều khiển lớp báo cáo kết quả thảo luận.
- Chiếc áo dài có vai trò như thế nào trong trang phục của người phụ nữ Việt Nam xưa?

* Khuyến khích HS nêu ý 1 của bài?

- Chiếc áo dài tân thời có gì khác so với chiếc áo dài cổ truyền?

- Cho HS rút ra ý 2 của bài. 
- Vì sao áo dài được coi là biểu tượng cho y phục truyền thống của Việt Nam?

- Yêu cầu HS rút ra ý 3.

* Khuyến khích HS trả lời câu hỏi: 

+ Em có cảm nhận gì về vẻ đẹp của người phụ nữ trong tà áo dài?

+ Nêu nội dung của bài?

- Chốt nội dung: Chiếc áo dài Việt Nam thể hiện vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ  và truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm:

- Gọi 4 HS đọc nối tiếp theo 4 đoạn.

- Tổ chức cho HS đọc diễn cảm đoạn 4

+ GV treo bảng phụ viết đoạn văn.

Áo dài trở thành biểu tượng cho y phục truyền thống của Việt Nam.// Trong tà áo dài, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam như đẹp hơn, tự nhiên, mềm mại và thanh thoát hơn. 

+ Đọc mẫu đoạn văn.

+ Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

+ Tổ chức cho HS  đọc diễn cảm trước lớp.

- GV nhận xét, đánh giá.
3. Vận dụng: 
- Em hãy đóng vai là hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu về tà áo dài Việt Nam cho du khách khi họ đến thăm đất nước Việt Nam.
	- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc trước lớp.
- HS thảo luận nhóm 2, trả lời câu hỏi.

- HS đại diện các nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Phụ nữ Việt Nam xưa hay mặc áo dài thẫm màu, phủ ra bên ngoài những lớp áo cánh nhiều màu bên trong. Trang phục như vậy làm cho người phụ nữ trở nên tế nhị, kín đáo.

- Nêu ý 1: Vai trò của áo dài trong trang phục của phụ nữ Việt Nam xưa.

- Áo cổ truyền có hai loại: áo tứ thân và áo năm thân; áo tứ thân được may từ bốn mảnh vải, áo năm thân may như vậy nhưng vạt trước bên trái may ghép hai mảnh vải. Áo dài tân thời chỉ gồm hai thân vải phía trước và sau.
- Nêu ý 2: Sự ra đời của chiếc áo dài Việt Nam.

- Thể hiện phong cách vừa tế nhị vừa kín đáo lại làm cho người mặc mềm mại, thanh thoát hơn.
- HS nêu ý 3: Vẻ đẹp của người phụ nữ trong tà áo dài.

- Phụ nữ mặc áo dài trông thướt tha, duyên dáng hơn.

-  HS nêu.

- 4 HS đọc.
- HS quan sát.

- HS lắng nghe.

- HS luyện đọc diễn cảm.

- 3 HS tham gia đọc diễn cảm
- HS liên hệ 


VD: Mỗi một quốc gia có một trang phục truyền thống thể hiện bản sắc riêng của đất nước mình. Nếu như Nhật Bản có kimono, Hàn Quốc có hanbok, Trung Quốc có sườn xám thì Việt Nam lại nổi tiếng với tà áo dài. Áo dài đã trở thành một nét đẹp trong truyền thống văn hóa của người Việt Nam.

Áo dài đã có từ lâu đời và trải qua biết bao thăng trầm cùng lịch sử. Không ai biết áo dài có từ bao giờ. Áo dài Việt Nam vừa giữ được sự truyền thống xa xưa vừa có những cách tân hiện đại để phù hợp với nhu cầu. Trang phục này có thể mặc đi chơi, cũng có thể mặc đến nơi công sở. Hình ảnh cô học trò mặc áo dài trắng đi trên hè phố, tà áo tung bay trong gió đã lôi cuốn biết bao ánh nhìn, làm say đắm biết bao con tim. Các bà, các mẹ mặc áo dài đi lễ chùa. Áo dài cũng là trang phục truyền thống vào những ngày lễ tết hay cưới hỏi. Mặc áo dài giúp cho người phụ nữ khoe được mọi vẻ đẹp duyên dáng, đằm thắm, ý nhị của mình. 
-  GV nhận xét tiết học.

----------------------------------------------------------------

Toán

TIẾT 148: ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH
I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Biết quan hệ giữa mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối; Viết số đo thể 
tích dưới dạng số thập phân; chuyển đổi số đo thể tích. 
- Kĩ năng: Vận dụng thành thạo các kiến thức trên để giải toán. (Bài tập cần làm: bài 1, bài 2 cột 1; bài 3 cột 1). Trình bày bài làm khoa học. Biết trao đổi, thảo luận với bạn để làm bài, biết nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.

- Thái độ: Có ý thức vận dụng linh hoạt không bị nhầm lẫn giữa các đơn vị đo thể tích.
- Năng lực:  Năng lực tự chủ và tự học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng: - Phiếu học tập (bài tập 1).
2. Phương pháp: Phương pháp vấn đáp; quan sát.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động :

- Tổ chức cho HS làm bài tập sau dưới dạng trò chơi: Hỏi nhanh đáp đúng.
 605 m2 = ... ha         1,2 km2= ... ha

2007 m2 = ... ha        7km2 = ... ha

24946 m2 = ... ha      0,5km2 = ... ha

- Nhận xét, đánh giá.
- Giới thiệu bài
2. Luyện tập – Thực hành
Bài 1a:

- Yêu cầu HS đọc nội dung bài tập.

- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân vào phiếu bài tập.
- Tổ chức chữa bài trên bảng. 

b, Tổ chức cho HS hỏi đáp theo nhóm 2.

- GV ghi bảng.

- Chốt: Hai đơn vị đo thể tích liền kề (hơn (kém) nhau 1000 lần).
Bài 2: (cột 1)
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu làm bài cá nhân.

* Khuyến khích HS xong trước tự làm thêm phần còn lại.
- Kiểm tra bài, nhận xét.

- Tổ chức chữa bài trên bảng.
- Củng cố cách chuyển đổi đơn vị đo thể tích.

Bài 3: (cột 1)
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
- Bài yêu cầu các em làm gì?

- GV cho HS tự làm bài. 

- Gọi HS chữa bài trên bảng.

- Củng cố cách đổi số đo thể tích có 2 đơn vị đo sang số đo có một đơn vị đo.
	Hoạt động của học sinh:

-  HS tham gia trò chơi.
- Nghe và xác định nhiệm vụ học tập.
- HS nêu: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
- HS làm bài cá nhân vào phiếu học tập, 1 HS làm trên bảng lớp.

- HS nhận xét bài làm của bạn.

- Đổi phiếu học tập kiểm tra cho nhau.

- HS hoạt động theo nhóm 2.
- HS đọc lại nội dung nhận xét.

- HS nêu: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
- 2 HS lên bảng, lớp làm vở.
1m3 = 1000dm3 ; 7,268m3 = 7268dm3
0,5m3 = 500dm3; 3m3 2dm3 = 3002dm3
- Lớp nhận xét, chữa bài.

- Viết số đo sau dưới dạng số thập phân.

- Viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân.
- HS làm bài vào nháp, 2 HS lên bảng.

- Lớp nhận xét, chữa bài .

a) 6m3 272dm3 = 6,272m3   

b) 8dm3 439cm3 = 8,439dm3   

- HS tự đối chiếu, kiểm tra kết quả bài làm của mình.


3. Vận dụng:
- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích.
- Nhắc HS vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
- Nhận xét tiết học.
------------------------------------------------------------
Chiều

Tin học (2 tiết)

GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG

------------------------------------------------------------
Luyện từ và câu
MỞ RỘNG VỐN TỪ: NAM VÀ NỮ
I. Mục tiêu

-Kiến thức: Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ, biết từ ngữ chỉ những phẩm chất quan trọng nhất của nam, nữ. Giải thích được nghĩa của những từ ngữ đó. Biết trao đổi về những phẩm chất quan trọng của nam, của một người nữ cần có. (Không làm bài tập 3).
- Kĩ năng: Rèn kĩ năng tìm từ theo chủ điểm và giải nghĩa của từ. Biết trao đổi, thảo luận với bạn để làm bài, biết nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.

-Thái độ:  Có ý thức tôn trọng, bảo vệ bạn nữ; rèn luyện những phẩm chất của giới mình.
- Năng lực: 

+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng: Các bông hoa có chứa câu hỏi cho chơi trò chơi Hái hoa dân chủ, cây xanh để cài các bông hoa.
2. Phương pháp : thảo luận, vấn đáp, thực hành.

III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động:
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi Hái hoa dân chủ: Trên cây có nhiều bông hoa, mỗi bông hoa tương ứng với một câu hỏi (đặt câu kể, đặt câu hỏi, đặt câu cảm, câu cầu khiến) bạn chọn bông hoa nào sẽ phải làm theo yêu cầu của bông hoa đó.  
- GV nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài:
2. Khám phá- Thực hành   

Bài 1.

- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS làm bài theo nhóm 2.

- Gọi HS phát biểu.
- Yêu cầu giải thích tại sao lại đồng ý như vậy.
- Cho HS làm bài cá nhân vào VBT TV.

- Kiểm tra bài, nhận xét.
- Củng cố các phẩm chất ở nam và nữ.

Bài 2: 

a, Ghép các từ, tiếng sau đây với tiếng nam để tạo thành những từ ngữ có nghĩa: nhi, sinh, giới, bóng đá, bóng chuyền, ca sĩ, sinh viên, học sinh, diễn viên, phòng.
b, Ghép các từ, tiếng sau đây với tiếng nữ để tạo thành những từ ngữ có nghĩa:

phụ, vũ, tố, giới, công, hoàng, nhi, bệnh nhân, 

trang, tướng, quân dân, ca sĩ, nhà văn, cán bộ, xe đạp.
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
- Cho HS làm bài vào vở.
- GV nhận xét, kết luận đáp án đúng.

a) nam nhi; nam sinh; nam giới; bóng đá nam; bóng chuyền nam; nam ca sĩ; nam sinh viên; học sinh nam; nam diễn viên; phòng nam.

b) phụ nữ; vũ nữ; tố nữ; nữ giới; nữ công; nữ hoàng; nữ nhi; bệnh nhân nữ; nữ trang; nữ tướng; nữ dân quân; nữ ca sĩ; nhà văn nữ; cán bộ nữ; xe đạp nữ.
	Hoạt động của học sinh:

- HS tham gia trò chơi Hái hoa dân chủ
- Nhận xét, đánh giá.
- Xác định nhiệm vụ học tập.
- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- HS thảo luận theo nhóm 2 và trả lời.
- Nối tiếp nhau phát biểu.

a) HS giải thích theo ý hiểu.
b) Những phẩm chất ở nam: dũng cảm, cao thượng, năng nổ, thích ứng với mọi hoàn cảnh, …

Những phẩm chất ở nữ: dịu dàng, khoan dung, cần mẫn, biết quan tâm đến mọi người, ….

c) Nối tiếp nhau giải thích

- HS nêu yêu cầu của bài.

- Làm mẫu một số từ.

- HS thảo luận nhóm 2 làm bài.

- Một số HS trình bày kết quả bài làm.
- Lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.


 3. Vận dụng:
- Nêu một số phẩm chất tốt đẹp của nam, của nữ?

- Giáo dục kĩ năng sống: Nhắc HS cần có quan niệm đúng về quyền bình đẳng nam nữ; có ý thức rèn luyện những phẩm chất của giới mình.
- Nhận xét tiết học.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 21 tháng 4 năm 2024
Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021
Tiếng Anh

GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG

------------------------------------------------------------
Toán
TIẾT 149: ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH VÀ ĐO THỂ TÍCH (TIẾP)

I. Mục tiêu: 

- Kiến thức: Biết so sánh các số đo diện tích và thể tích.

- Kĩ năng: Giải bài toán có liên quan đến tính diện tích, thể tích các hình đã học. (Bài tập  cần làm: bài 1; bài 2, bài 3a). Biết trao đổi, thảo luận, nhận xét, đánh giá bạn.

- Thái độ: HS biết vận dụng vào tính diện tích, thể tích các hình trong thực tế, cẩn thận khi làm bài.

- Năng lực:  Năng lực tự chủ và tự học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

II. Chuẩn bị:

- Phương pháp: Phương pháp vấn đáp; quan sát.
II. Hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động :

Tổ chức cho HS làm các phép tính sau dưới hình thức trò chơi: Ai nhanh ai đúng?
   5m3 450dm3 = ... m3 

    6002 dm3 = ... m3 

    3m3 6dm3 = ... m3 

   2dm3760cm3 = ... dm3 

    2034 cm3 = ... dm3 

    4dm3 7cm3 = ... dm3 
 - GV chữa bài, nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài
2. Luyện tập – Thực hành
Bài 1:  

- Gọi HS nêu yêu cầu.
	Hoạt động của học sinh:
-  HS tham gia trò chơi.
- Nghe và xác định nhiệm vụ học tập.
- HS nêu: < ;  >;  =

	- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- GV gọi HS đọc bài làm.
	- HS làm bài vào vở, 2 HS làm trên bảng.

- HS nối tiếp nhau đọc kết quả. 

	- GV nhận xét, kết luận bài làm đúng.

* Khuyến khích HS giải thích kết quả.
- Củng cố cách chuyển đổi số đo diện tích, thể tích và so sánh.
	- HS nhắc lại kết quả bài làm đúng

8 m25 dm2 > 8,05 m2    

7m35dm3 = 7,005 m3  

8 m25 dm2 < 8,5 m2        
7m3 5dm3 <7,5 m3  

8 m25 dm2 > 8,005 m2    
2,94dm3 >2dm394 cm3  

	Bài 2: 

- Gọi HS đọc bài toán.
- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Yêu cầu cá nhân HS làm bài.
- Gọi HS nhận xét bài bảng.

- GV nhận xét, kết luận. 

- Củng cố cách tính diện tích hình chữ nhật, cách giải bài toán về tỉ lệ thuận.
	- HS đọc đề bài.

- Thửa ruộng hình chữ nhật dài 150m, rộng bằng 
[image: image1.wmf]2

3

dài, 100m2 thu 60 kg thóc.

- Tính số thóc thu được theo tấn.
- HS làm bài vào vở nháp, lớp nhận xét.

Bài giải

Chiều rộng thửa ruộng là:
150 x 
[image: image2.wmf]2

3

= 100 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

150 x 100 = 15000 (m2)

Thửa ruộng thu được số thóc là:

60 x 15000: 100 = 9000(kg) = 9 (tấn)

Đáp số: 9 tấn

	Bài 3a: 

- Gọi HS đọc bài toán.
	- HS đọc đề bài.

	- Yêu cầu HS nêu cách làm?

- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân. 

* Khuyến khích HS xong trước làm thêm phần b vào nháp.

- GV nhận xét, kết luận bài làm đúng.
	- Tính thể tích của bể -> thể tích của nước -> đổi ra lít.
- HS làm bài vào vở, 1 HS chữa bài bảng.
Bài giải:
Thể tích của bể là: 4 x 3 x 2,5 = 30 (m3)

Lượng nước chứa trong bể là:

30 : 100 x 80 = 24 (m3 )

24 m3   = 24000 l                           

	- Chốt: Tính thể tích hình hộp chữ nhật lấy chiều dài nhân chiều rộng rồi nhân với chiều cao.
	 - HS nêu cách tính thể tích hình hộp chữ nhật.


3. Vận dụng:

- Nhắc lại cách tính diện tích, thể tích một số hình?
- Về nhà thực hiện đo và tính diện tích, thể tích một số đồ vật trong gia đình mình.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
--------------------------------------------------------------

Luyện từ và câu

ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (DẤU PHẨY)
I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Củng cố kiến thức về dấu phẩy, hiểu được tác dụng của dấu phẩy. Nêu đúng ví dụ về tác dụng của dấu phẩy.

-Kĩ năng:  Làm đúng các bài tập điền dấu phẩy thích hợp vào chỗ trống. Biết trao đổi, thảo luận, nhận xét, đánh giá bạn.

- Thái độ: HS có ý thức sử dụng dấu câu phù hợp trong viết văn.

- Năng lực: 

+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng: Bảng phụ bài 2.

2. Phương pháp : vấn đáp, thực hành. 
III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:
1. Khởi động:  
- Dấu phẩy  dùng để làm gì?

- Nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài.
2. Khám phá- Thực hành
Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
	Hoạt động của giáo viên:

- HS trả lời: Dùng để tách các bộ phận có cùng chức vụ trong câu, tách các vế câu trong câu ghép,…

- Nhận xét, đánh giá.

- 1 HS đọc, lớp theo dõi.

	-  Yêu cầu HS tự làm bài.
	- HS làm bài vào VBT, 1 HS làm bảng lớp.
- Một số HS nối tiếp đọc bài của mình.

	- Gọi HS nhận xét bài bảng.
	Câu a

Câu b

Câu c

- HS nhận xét bài trên bảng, giải thích rõ lý do vì sao xếp như vậy.

	- Em hãy cho biết tác dụng của dấu phẩy?
	- 2 HS nêu: 

+ Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.

+ Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.

+ Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.  

	- Gọi HS nêu lại tác dụng của dấu phẩy.
- Chốt tác dụng của dấu phẩy.
	- 1 HS nêu.

	Bài 2. Điền dấu chấm, dấu phẩy vào ô trống.
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
	- 2 HS đọc, lớp đọc thầm theo.

	- Đề bài yêu cầu các em làm gì?
	- HS trả lời.

	- Yêu cầu HS tự làm bài.
	- HS làm bài vào VBTTV, 1 HS làm bảng lớp.
- HS đổi chéo vở kiểm tra.

	- Gọi HS nhận xét bài bảng.
	- HS nhận xét bài đúng/sai.

	- GV nhận xét, kết luận bài đúng.

*Khuyến khích HS nêu nội dung chính của truyện?

- Chốt cách sử dụng dấu phẩy.
	- HS nêu: Câu chuyện kể về 1 tác giả  đã biết cách giải thích khéo léo, giúp 1 bạn nhỏ khiếm thị chưa bao giờ nhìn thấy bình minh hiểu được bình minh là như thế nào.


3. Vận dụng:  

- Dấu phẩy có những tác dụng gì?

- Giáo viên nhận xét tiết học.

--------------------------------------------------------------

Lịch sử

XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH

I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết:
- Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là kết quả của sự lao động gian khổ, hi sinh, sáng tạo quên mình của cán bộ, công nhân hai nước Việt - Xô.

- Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là một trong những thành tựu nổi bật của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong 20 năm sau khi đất nước thống nhất. 

- Biết Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình có vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng đất nước.

- Năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

                   +  Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng:  Bản đồ Hành chính Việt Nam (để xác định địa danh Hoà Bình) cho hoạt động 1.

   Ảnh tư liệu về Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình cho hoạt động 2.

2. Phương pháp: Thảo luận, hỏi đáp, quan sát.

III. Hoạt động dạy học:

	                 Hoạt động của giáo viên: 
1. Khởi động

+ Tổ chức cho HS ôn lại bài cũ dưới hình thức trò chơi : Truyền thư

- Cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước ta diễn ra vào ngày, tháng, năm nào ?

- Nêu những quyết định quan trọng nhất của kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI, năm 1976?

- Nhận xét, tuyên dương.

- Giới thiệu bài:

2. Khám phá – Thực hành

Hoạt động 1. Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình được xây dựng như thế nào?

- GV treo bản đồ Hành chính Việt Nam, yêu cầu HS chỉ vị trí Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình.
	              Hoạt động của học sinh:
- HS tham gia trò chơi.

- Ngày 6-01-1946
- Lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.

- HS theo dõi.

- HS chỉ vị trí Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình trên bản đồ.

	- Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình được hoàn thành vào thời gian nào? Sau bao nhiêu năm xây dựng?

- Vì sao phải xây dựng nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình?

- KL: Hoàn cảnh, mục đích xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.
Hoạt động 2. Tinh thần lao động của công nhân Việt Nam và các chuyên gia Liên Xô.

- Nêu những biểu hiện về tinh thần lao động quên mình của công nhân Việt Nam và các chuyên gia Liên Xô.

- Quan sát hình 1, em có nhận xét gì?

- KL: Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là thành quả 15 năm lao động gian khổ, sáng tạo của cán bộ, công nhân hai nước Việt Nam, Liên Xô.

Hoạt động 3. Lợi ích của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm  4 để nêu lợi ích của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.

- Tại sao Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình lại có tác dụng hạn chế lũ, điều tiết nước cho đồng bằng Bắc Bộ?

- KL: Lợi ích của nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình.

- Giáo dục học sinh ý thức sử dụng tiết kiệm điện.
	- HS đọc SGK để trả lời. (Ngày 4/4/1994 sau 15 năm xây dựng.)

- Để phục vụ cho công cuộc xây dựng công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

- HS trả lời dựa vào SGK.

- HS tự nêu: Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là thành quả 15 năm lao động gian khổ, sáng tạo của cán bộ, công nhân hai nước Việt Nam, Liên Xô. Vì dòng điện ngày mai mà nhiều người đã hi sinh tính mạng.

- Ảnh ghi lại niềm vui của những người công nhân Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình khi vượt mức kế hoạch.

- HS dựa vào SGK và vốn hiểu biết, thảo luận, ghi ý chính vào bảng nhóm, cử đại diện trình bày:

+ Hạn chế lũ lụt cho đồng bằng bắc bộ.

+ Cung cấp điện ... phục vụ cho đời sống và sản xuất.

+ Là công trình tiêu biểu thể hiện thành quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Nhờ đập ngăn nước và hồ chứa nước, mực nước sông Hồng được giảm xuống vào mùa lũ. Mùa hạn, sông Hồng được cung cấp nước nhờ nguồn nước dự trữ từ hồ Hoà Bình.


3. Củng cố, dặn dò:

- Kể tên một số nhà máy thuỷ điện đã và đang được xây dựng ở đất nước ta?

- Nhận xét giờ học.

----------------------------------------------------------

Chiều

Thể dục
GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG

----------------------------------------------------------

Tập làm văn.

ÔN TẬP VỀ TẢ CON VẬT
I. Mục tiêu :

- Kiến thức : Hiểu cấu tạo, cách quan sát và một số chi tiết, hình ảnh tiêu biểu trong bài văn tả con vật (Bài tập 1).
- Kĩ năng : Viết được đoạn văn ngắn tả con vật quen thuộc và yêu thích. Biết trao đổi, thảo luận với bạn để làm bài; biết nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn.

- Thái độ : Giáo dục học sinh ý thức học tập, yêu quý con vật có ích.

- Năng lực: 

+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng: Bài hát Chú mèo con, loa.
2.Phương pháp : thảo luận, vấn đáp, thực hành.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động: 

- Cho HS nghe bài hát Chú mèo con của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn.

-Chú mèo con có điểm gì đáng yêu? 
- Nhận xét, đánh giá.
GDHS yêu quý con vật nuôi trong gia đình.
- Giới thiệu bài.
2. Khám phá- Luyện tập: 
Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
	Hoạt động của học sinh:

- HS lắng nghe bài hát

- Chú mèo con lông trắng tinh,mắt tròn xoe và trông rất xinh. Con mèo nó rất ngoan:  bắt chuột đôi chân nhanh thoắn thoắt,...

-  Đọc bài văn và trả lời câu hỏi.

	- Cho HS hoạt động nhóm thực hiện yêu cầu bài tập.
+ Đọc thầm bài văn.

+ Trả lời ba câu hỏi của bài.

a) Bài văn gồm mấy đoạn? Nội dung mỗi đoạn là gì?

b) Tác giả bài văn quan sát chim họa mi hót bằng những giác quan nào?

c) Em thích chi tiết và hình ảnh so sánh nào? 

- GV kết luận câu trả lời đúng.
	- HS hoạt động nhóm đôi: đọc thầm, thảo luận và ghi câu trả lời ra giấy.

- HS nối tiếp nhau trả lời các câu hỏi.

- HS lớp nhận xét, bổ sung, thống nhất ý kiến.

- Bài văn 4 đoạn: (mỗi chỗ xuống dòng là 1 đoạn).
Đoạn 1: Giới thiệu sự xuất hiện của chim hoạ mi vào các buổi chiều.
Đoạn 2: Tiếng hót đặc biệt của hoạ mi vào buổi chiều.

Đoạn3: Tả cách ngủ rất đặc biệt của hoạ mi trong đêm.
Đoạn 4: Tả cách hót chào nắng sớm rất đặc biệt của hoạ mi.
- Tác giả quan sát bằng thị giác, thính giác.

-  HS nêu các chi tiết mình thích và giải thích lí do.
Ví dụ: Hình như nó vui mừng vì suốt ngày đã được tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió, uống bao nhiêu nước suối mát lành trong khe núi. (Hình ảnh nhân hóa này làm cho họa mi trở thành một em bé hồn nhiên vui tươi).

	- Vậy khi làm một bài văn tả con vật, em cầu lưu ý điều gì?
- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo bài văn tả con vật.
- Chốt: Cấu tạo bài văn tả con vật gồm 3 phần; khi tả cần quan sát kĩ các đặc điểm nổi bật của con vật.
	- HS nối tiếp nhau nêu ý kiến. (Phải quan sát kĩ con vật bằng các giác quan. Khi tả, cần dùng các hình ảnh so sánh, nhân hoá, …)
- 2 HS nêu.

	Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập .
	- 1 HS đọc, lớp theo dõi.

	- Hãy giới thiệu về đoạn văn em định viết cho các bạn cùng nghe.
	- HS nối tiếp nhau giới thiệu về đoạn văn, về con vật mình định chọn tả.

	- Yêu cầu HS viết đoạn văn.

* Khuyến khích HS khi viết sử dụng các biện pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hoá.
	- HS làm bài vào VBT, 2 HS viết bảng lớp.

	- Yêu cầu HS viết bảng trình bày bài.
- Gọi HS lớp đọc bài của mình.
	- Một số HS trình bày bài, các HS khác nhận xét, bổ sung, sửa chữa cho bạn.

- 3- 4 HS trình bày bài của mình.

	- Nhận xét, chữa bài cho HS.
- Củng cố cách viết đoạn văn tả con vật.
	


3. Vận dụng: 
- Để bài văn tả con vật hay khi viết cần chú ý điều gì?

- Giáo viên nhận xét tiết học.

----------------------------------------------------------

Đạo đức

BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (TIẾT 2)

I. Mục tiêu: Sau bài học này, học sinh biết:
- Kiến thức: Tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho con người.

- Kĩ năng: Sử dụng tài nguyên thiên nhiên nhằm phát triển môi trường bền vững. Biết trao đổi, thảo luận với bạn để thực hiện nhiệm vụ học tập, biết nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn.

- Thái độ: Có ý thức bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, bảo vệ biển, đảo.

- Năng lực:  Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng: Tranh, ảnh về tài nguyên thiên nhiên (mỏ than, dầu mỏ, rừng cây...) hoặc cảnh tượng phá hoại tài nguyên thiên nhiên (Hoạt động 1).

2. Phương pháp: thảo luận, vấn đáp, thực hành.

III. Các hoạt động dạy, học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động

+ Tổ chức cho HS ôn lại bài cũ dưới hình thức trò chơi: Truyền thư

- Kể tên một số tài nguyên ở nước ta?

- Tài nguyên thiên nhiên có vai trò gì đối với đời sống của con người?

- Chúng ta cần làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- Nhận xét, tuyên dương.

- Giới thiệu bài:

2. Khám phá – Thực hành

Hoạt động 1. Giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên:

- Cho HS giới thiệu về một số tài nguyên thiên nhiên của nước ta.

- Thảo luận về việc vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?

- Gọi HS trình bày

- Chốt: Tài nguyên thiên nhiên của nước ta không nhiều. Cần phải sử dụng tiết kiệm, hợp lí và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 
- Cho HS quan sát một số tranh, ảnh về tài nguyên như mỏ than Quảng Ninh, dầu khí Vũng Tàu, mỏ Apatit Lào Cai ...)

Hoạt động 2. Hướng dẫn làm bài tập  4

- Giáo viên chia nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm: nêu những việc làm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

- Gọi đại diện một số nhóm trình bày.

- Kết luận :

+ Các ý (a), (đ), (e) là bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Các ý (b), (c), (d) là không bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
+ Con người cần biết cách sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống, không làm tổn hại đến thiên nhiên.
Hoạt động 3. Hướng dẫn làm bài tập  5:

- Chia nhóm giao nhiệm vụ thảo luận tìm biện pháp sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên (điện, nước, chất đốt, giấy viết, ...)

- Gọi đại diện nhóm trình bày.

- KL: Có nhiều cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Các em cần thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng của mình.

- Giáo dục HS có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ biển đảo để giữ nguồn tài nguyên: dầu mỏ, khí đốt, …
	Hoạt động của học sinh:

- HS tham gia trò chơi.

- Nhận xét, đánh giá bạn.

- Nghe và xác định nhiệm vụ học tập.

- Giới thiệu về một tài nguyên thiên nhiên mà mình biết: than đá, dầu mỏ, vàng, rừng,..

- Thảo luận nhóm 4 và nêu: tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho cuộc sống con người.

- Một số HS trình bày trước lớp.

- Lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- HS quan sát tranh ảnh.

- HS thảo luận theo nhóm 2.

- Đại diện lên trình bày; các nhóm khác nhận xét và bổ sung.

- Thảo luận nhóm 4 nêu các cách sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên: bật điện khi thật cần thiết; lấy nước đủ dùng, không xé vở làm đồ chơi, …

- Đại diện lên trình bày; các nhóm khác theo dõi và nhận xét, bổ sung ý kiến.


3. Vận dụng:

- Nêu những việc em đã làm để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở nước ta?

- Nhận xét chung tiết học.

- Nhắc HS thực hiện tiết kiệm  tài nguyên thiên nhiên. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2024
Tập làm văn.

TẢ CON VẬT: KIỂM TRA VIẾT
I. Mục tiêu:

- Kiến thức : Nắm cấu tạo của bài văn miêu tả con vật.

- Kĩ năng: Viết được một bài văn tả con vật có bố cục rõ ràng, đủ ý, dùng từ, đặt câu đúng. Rèn cho HS kĩ năng làm bài văn miêu tả con vật.

- Thái độ : Giáo dục HS ý thức tự giác làm bài, ý thức chăm sóc và bảo vệ các con vật.

- Năng lực: 

+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng : HS chuẩn bị nội dung bài viết theo các đề bài trong SGK.
- Bảng lớp viết sẵn đề bài.
2.Phương pháp : vấn đáp, thực hành.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung: Thực hành viết:
- GV gọi HS đọc đề bài, gợi ý trong SGK.

- Yêu cầu HS chọn viết một trong các đề đó.

- Cho một vài HS nêu đề bài mình chọn tả

- Nhắc nhở HS trước khi làm bài:
+ Bố cục phải rõ ràng, câu viết đúng ngữ pháp.
+ Tả được bao quát và chi tiết con vật.
+ Miêu tả được đặc điểm riêng, đặc điểm cụ thể của con vật
+ Viết bài văn lôgic giữa các đoạn.

- Yêu cầu HS viết bài vào vở.

- GV thu bài.
	Hoạt động của học sinh:

- 1 - 2 HS đọc.

- 1 số HS nêu đề bài mình chọn tả.
- HS viết bài.




3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung về ý thức làm bài của HS.

---------------------------------------------------------

Toán
ÔN TẬP VỀ ĐO THỜI GIAN
I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Giúp HS củng cố về quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian, cách viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân, chuyển đổi số đo thời gian, xem đồng hồ.

- Kĩ năng: HS chuyển đổi thành thạo các số đo thời gian, xem chính xác giờ trên đồng hồ. Giải toán chuyển động đều. HS làm các bài tập 1, bài 2 (cột 1), bài 3. Trình bày bài làm khoa học. Biết nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.

- Thái độ: HS có ý thức tiết kiệm thời gian.
- Năng lực:  Năng lực tự chủ và tự học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng: Mô hình mặt đồng hồ hoặc đồng hồ treo tường (đồng hồ thật) - Bài tập 4.
2. Phương pháp: Phương pháp vấn đáp; quan sát.

III. Họat động dạy  học :

	                 Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động :
- Kể tên các đơn vị đo thời gian.
- HS nối tiếp nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian.
- Nhận xét, tuyên dương.

- Giới thiệu bài
2. Luyện tập – Thực hành
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
	Hoạt động của học sinh
-  2 HS kể
- HS nêu
- Nhận xét, đánh giá bạn.
- 1 HS đọc yêu cầu.

	- Yêu cầu HS tự làm bài.

1 thế kỉ = 100 năm 

      1 năm = 12 tháng

      1 năm không nhuận có 365 ngày 

      1 năm nhuận có 366 ngày 

      1 tháng có 30 (hoặc31)  ngày

     Tháng hai có 28 hoặc 29ngày 

b,  1 tuần lễ có 7 ngày

     1 ngày = 24 giờ 

     1 giờ =  60 phút 

     1 phút = 60 giây 

- Củng cố về mối quan hệ giữa các đơn vị thời gian thông dụng.
	- HS suy nghĩ và trình bày bài (nêu miệng).

- HS lớp nhận xét, bổ sung.

      

	 Bài 2: (cột 1) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
	- HS nêu yêu cầu.

	- Yêu cầu HS tự làm bài. 

a, 2 năm 6 tháng = 30 tháng 

3 phút 40 giây = 220 giây 

b, 28 tháng = 2 năm  4 tháng 

150 giây = 2 phút 30 giây

c, 60 phút = 1 giờ 

45 phút =  
[image: image3.wmf]3
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giờ = 0,75 giờ 

1giờ 30 phút = 1,5 giờ

90 phút = 1,5 giờ 

d,   60 giây = 1 phút

90 giây =1,5 phút
1 phút 30 giây = 1,5 phút

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

- GV kiểm tra bài, nhận xét, kết luận bài làm đúng. 
	- HS làm bài vào vở, 2 HS làm trên bảng.

- HS nhận xét, chữa bài.

	- Củng cố cách chuyển đổi số đo thời gian.
	

	Bài 3: Xem đồng hồ.
	 

	 - Yêu cầu HS quan sát tranh vẽ, đọc số giờ tương ứng.
	- HS nhìn hình vẽ trong sách và nêu. 

a, 10 giờ

b, 6 giờ 5 phút

c, 10 giờ kém 17 phút (hay 9 giờ 43 phút)

d, 1 giờ 12 phút

	- GV gọi HS nhận xét.

- GV đưa mô hình đồng hồ, gọi HS đọc giờ một vài trường hợp.

- Chốt cách xem đồng hồ.
	- HS nhận xét.

- HS đọc giờ trên đồng hồ.




3. Vận dụng:

- Nhắc lại mối quan hệ đo giữa các đơn vị đo thời gian.
- Vận dụng vào xem đồng hồ trong thực tế.
- Giáo viên nhận xét tiết học. Nhắc HS tiết kiệm thời gian.
------------------------------------------------------------
Thể dục
CHỦ ĐỀ 4: MÔN  THỂ THAO TỰ CHỌN

TIẾT 2: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN – TC: LÒ CÒ TIẾP SỨC

I. Mục tiêu
1. Năng lực đặc thù
1.1. Chăm sóc sức khỏe: HS giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh sân tập trước, trong và khi kết thúc tiết học
1.2. Vận động cơ bản:
+ HS có các vận động linh hoạt khi thực hiện kĩ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân.
+ Hình thành thói quen vận động thông qua trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
2. Năng lực chung
2.1. NL tự chủ và tự học: chủ động tìm hiểu và khám phá, tích cực thực hiện nhiệm vụ luyện tập được giao.
2.2. NL giao tiếp hợp tác: Hỗ trợ bạn học trong nhóm cùng tập luyện và các hoạt động khác.
3. Phẩm chất
3.1. Chăm chỉ: tự giác, tích cực tập luyện để hoàn thành nhiệm vụ của bài tập;
3.2. Trách nhiệm: nghiêm túc, đoàn kết, giúp đỡ bạn trong tập luyện
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: 
+ Chuẩn bị còi, cờ, kẻ sân để chuẩn bị cho trò chơi “Lò cò tiếp sức”

2. Học sinh: 
+ Chuẩn bị dụng cụ theo hướng dẫn của giáo viên
+ Giày thể thao, cầu đá

III/ Nội dung và phương pháp

	Nội dung
	LVĐ

 
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	Hoạt động 1: Mở đầu
1.Ổn định tổ chức lớp

GV: Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

2. Khởi động trên nền nhạc:
- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, cổ.

+ Trò chơi “bỏ khăn”

Hoạt động  2: Hình thành kiến thức mới
1. Ôn kĩ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân.

- Mô phỏng lại kĩ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân cho HS quan sát.

Hoạt động 3:Tập luyện
Tổ chức HS tập luyện trên nền nhạc để tạo hứng thú học tập cho HS. 

+ Tổ chức tập luyện đồng loạt
+ Tổ chức tập luyện theo tổ/ nhóm (hoặc cá nhân)

+ Báo cáo tình hình tập luyện

+ Trình diễn

Chốt kiến thức: 

Hoạt động 4: Vận dụng 

1. Trò chơi vận dụng “Lò cò tiếp sức”. 

Giáo viên nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi, làm mẫu. Cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức.

2. Thả lỏng: HS đứng tại chỗ thả lỏng cơ toàn thân.
3.Nhận xét, đánh giá bài học

-GV cùng HS hệ thống lại bài học, nhận xét giờ học

+ Ưu điểm

+ Hạn chế cần khắc phục

Hướng dẫn HS tự ôn ở nhà

- Xuống lớp : 
	4 – 6’

2x8 N

1 - 2’

1L

5 -7’

1 lần

1 lần

13- 16’

3 lần 

5 – 8’

3 lần

2x 8N
	- GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ bài học.

- GV hỏi thăm sức khỏe và trang phục tập luyện của HS.

- GV di chuyển quan sát và chỉ dẫn cho HS thực hiện.                    

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi.

- GV nhận xét, đánh giá

- GV nhắc lại tên động tác và yêu cầu HS nêu lại kĩ thuật và làm mẫu lại động tác.

- GV và HS quan sát nhận xét và đánh giá.

- GV nhắc lại những điểm cơ bản, trọng tâm của động tác để HS lại nhớ.

- Nêu lại những lỗi sai thường mắc và cách khắc phục cho HS khi thực hiện động tác.

- GV điều khiển cho HS tập luyện nhằm đáp ứng yêu cầu cần đạt.
- GV yêu cầu CSL điều hành lớp tập luyện. 

- GV quan sát sửa sai cho HS

- GV yêu cầu mỗi tổ/nhóm cử người đại diện lên trình diễn

- GV nhận xét đánh giá

Gv chốt kiến thức

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- GV hướng dẫn HS thả lỏng

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn động tác nhảy dây để rèn luyện sức khỏe và chuẩn bị bài sau. 

GV hô: “Giải tán”
	- Cán sự lớp (CSL) tập hợp lớp thành ĐH 3 hàng ngang, điểm số, báo cáo, tính hình lớp học cho GV.

Đội hình 

  x   x   x   x   x   x   x   

   x   x   x   x   x   x   x

  x   x   x   x   x   x   x

                GV  


- CSL điều khiển lớp khởi động.

- HS khởi động trên nền nhạc.
- HS tham gia chơi trò chơi nhiệt tình và chủ động

- Đội hình HS quan sát 

            x x x x x x 

x x x x x x 

 x x x x x x 

GV

HS nêu lại kĩ thuật và làm mẫu lại động tác đã học.

- HS lắng nghe, quan sát nhận xét và đánh giá bạn.   

- HS quan sát

- HS lắng nghe  

- CSL điều hành lớp tập

- Cả lớp tập luyện

- Tổ/ nhóm trưởng điều hành tổ/ nhóm mình về vị trí tập và dưới sự điều hành của tổ/ nhóm trưởng

- Tổ/ nhóm trưởng báo cáo tình hình tập luyện của tổ/ nhóm mình

- HS trình diễn

HS nghe GV hướng dẫn và tham gia trò chơi tại nhà đảm bảo an toàn.

HS thực hiện thả lỏng

HS lắng nghe và ghi nhớ

“HS hô: Khỏe”      


------------------------------------------------------------

Địa lí
CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Ghi nhớ tên 4 đại dương trên thế giới: Thái bình Dương; Đại Tây Dương; Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương; Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất; nhận biết và nêu được vị trí của từng đại dương trên bản đồ.

- Kĩ năng: Biết phân tích bảng số liệu và bản đồ để tìm một số đặc điểm nổi bật về diện tích, độ sâu của của các đại dương. Biết trao đổi, thảo luận với bạn để trả lời câu hỏi; biết nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn.

- Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn; Giáo dục bảo vệ môi trường, bảo vệ biển đảo.

- Năng lực: - Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng: Quả Địa cầu (Hoạt động 1); Bản đồ Thế giới (Hoạt động 2)

2. Phương pháp: hỏi đáp, thảo luận, thực hành.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động
+ Tổ chức cho HS ôn lại bài dưới hình thức trò chơi: Truyền điện

+ Nêu một số hiểu biết của em về châu Đại Dương?

+ Nêu những điểm nổi bật của Châu Nam Cực?

+ Kể tên các đại dương trên thế giới.

- Nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài:

2.Khám phá- Thực hành

Hoạt động 1: Vị trí các đại dương:

- Cho HS quan sát hình 1, 2 SGK rồi hoàn thành phiếu học tập.

Tên đại dương

Vị trí

Giáp với châu lục

Giáp với đại dương

Thái Bình Dương

Ấn Độ Dương

Đại Tây Dương

Bắc Băng Dương

- GV phát phiếu học tập cho HS. 

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm 2

- Một vài HS lên xác định vị trí, giới hạn của các đại dương trên quả địa cầu.

- Nhận xét chữa cho HS.

- Chốt: Trên bề mặt Trái Đất có 4 đại dương là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
	Hoạt động của học sinh:

- HS tham gia trò chơi

- Nhận xét, đánh giá bạn.

- HS quan sát hình 1, 2.

- Đọc nội dung phiếu học tập.

- Hoàn thành phiếu học tập.

- Báo cáo kết quả thảo luận.

- Lớp nhận xét và bổ sung.



	Tên 

đại dương
	Vị trí
	Giáp với châu lục
	Giáp với 

đại dương

	Thái Bình Dương
	Phần lớn ở bán cầu Tây, một phần nhỏ ở bán cầu Đông
	- Châu Mĩ, châu Á, châu Đại Dương, châu Nam Cực, châu Âu
	Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, 

	Ấn Độ Dương
	Nằm ở bán cầu Đông 
	Châu Đại Dương, châu Nam Cực, châu Phi, châu Á 
	Thái Bình Dương, Đại Tây Dương

	Đại Tây Dương
	Một  nửa nằm ở bán cầu Đông, một nửa nằm ở bán cầu Tây
	Châu Á, châu Mĩ, châu Đại Dương, châu Nam Cực
	Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương

	Bắc Băng Dương
	Nằm ở vùng cực bắc
	Châu Á, châu Âu, châu Mĩ
	Thái Bình Dương


Hoạt động 2: Một số đặc điểm của các đại dương:
	- Cho HS làm việc theo nhóm.

- Yêu cầu đọc số liệu SGK trang 131, thảo luận theo các yêu cầu sau:

- Xếp các đại dương theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích.

- Độ sâu lớn nhất thuộc về đại dương nào?

- GV treo bản đồ mời HS đại diện nhóm báo cáo.

* Khuyến khích HS trả lời câu hỏi: Dựa vào đâu để nhận biết độ sâu của các đại dương?

- GVKL: Trong 4 đại dương Thái Bình Dương là đại dương có diện tích lớn nhất và cũng là đại dương có độ sâu trung bình lớn nhất.
- Giáo dục HS bảo vệ môi trường, bảo vệ biển đảo.
	- Hoạt động nhóm 4.

- Đọc SGK.

- Thái Bình Dương; Đại Tây Dương; Ấn Độ Dương; Bắc Băng Dương.

- Thái Bình Dương.

- HS nêu và chỉ trên bản đồ.

- Đại diện trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.

- Dựa vào kí hiệu trong phần chú giải trên bản đồ.


3. Vận dụng:

- GV nhắc lại nội dung chính của bài?

- Nêu những hiểu biết của em về một đại dương.

- Nhận xét giờ học.

----------------------------------------------------
Chiều
Khoa học

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Nêu được ví dụ về sự nuôi và dạy con của một số loài thú (hổ, hươu).

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng tìm kiếm thông tin, trình bày kết quả của hoạt động. Biết trao đổi, thảo luận, với bạn để trả lời câu hỏi, biết nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn.
- Thái độ: Giáo dục học sinh có ý thức học tập tốt; thích tìm hiểu khoa học; có ý thức bảo vệ các loài vật.

- Năng lực:  Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng:  Hình trong SGK (trang 122, 123). Các câu hỏi để trong một chiếc hộp.

2. Phương pháp: quan sát, thảo luận, trò chơi.
III. Các hoạt động dạy, học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động

- Tổ chức cho HS ôn lại bài cũ dưới hình thức trò chơi: Chiếc hộp bí mật.

+ Nêu đặc điểm của thú?

+ Kể tên các loài thú chỉ đẻ 1 con 1 lứa, các loài thú đẻ 2 con trở lên?

+ Bào thai của thú được nuôi dưỡng ở đâu? Em có nhận xét gì về hình dạng của thú con và thú mẹ?

- Nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài

2. Khám phá

Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận.

Mục tiêu: HS trình bày được sự sinh sản, nuôi con của hổ và của hươu.
Cách tiến hành:

Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn.

- GV chia lớp thành nhóm 4, các nhóm tìm hiểu về sự sinh sản và nuôi con của hổ hoặc của hươu.

Bước 2: Làm việc theo nhóm.

+ Đối với nhóm tìm hiểu về sự sinh sản và nuôi con của hổ: Từng thành viên trong nhóm đọc các thông tin về sự sinh sản và nuôi con của hổ. Tiếp theo, nhóm trưởng điều khiển nhóm mình cùng thảo luận các câu hỏi trang 122 SGK.

- Hổ thường sinh sản vào mùa nào ?

- Vì sao hổ mẹ không rời hổ con suốt tuần đầu sau khi sinh?

- Khi nào hổ mẹ dạy hổ con săn mồi? Mô tả cảnh hổ mẹ dạy hổ con săn mồi theo trí tưởng tượng của bạn? 

- Khi nào hổ con có thể sống độc lập?

+ Đối với nhóm tìm hiểu về sự sinh sản và nuôi con của hươu: Từng thành viên trong nhóm đọc các thông tin về sự sinh sản và nuôi con của hươu, tiếp theo nhóm trưởng điều khiển nhóm mình thảo luận câu hỏi trang 123 SGK.

- Hươu ăn gì để sống?

- Hươu đẻ mỗi lứa mấy con? Hươu con mới sinh ra biết làm gì?

* Khuyến khích HS trả lời: Tại sao hươu con mới sinh ra khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ đã dạy con tập chạy?

Bước 3: Làm việc cả lớp.

Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. 

- GV nhận xét, đánh giá.

- Chốt: Sự nuôi dạy con của hổ và của hươu.
Hoạt động 2 : Trò chơi “Thú săn mồi và con mồi".

Mục tiêu:

- Khắc sâu cho HS kiến thức về tập tính dạy con của một số loài thú.

- Gây hứng thú học tập cho HS.

Cách tiến hành:

-  Bước 1: Tổ chức chơi:

+ Một nhóm tìm hiểu về hổ (nhóm 1) sẽ chơi với một nhóm tìm hiểu về hươu (nhóm 2). Nhóm 1 cử một bạn đóng vai hổ mẹ và một bạn đóng vai hổ con. Nhóm 2 cử một bạn đóng vai hươu mẹ và một bạn đóng vai hươu con. Trong khi 2 nhóm này chơi thì các nhóm còn lại là quan sát viên.

+ Đối với các nhóm còn lại cũng tổ chức tương tự như vậy.

- Cách chơi: Trong hoạt động 1, các nhóm đều đã học về cách săn mồi ở hổ hoặc chạy trốn kẻ thù ở hươu. Các nhóm sẽ bắt chước những hoạt động của con vật mình nhập vai.

- Địa điểm chơi: Ngoài sân trường.

- Bước 2: GV cho HS tiến hành chơi.

- Các nhóm nhận xét, đánh giá lẫn nhau.

- Củng cố cách săn mồi, kiếm mồi của hổ và của hươu.
	Hoạt động của học sinh:

- HS tham gia trò chơi

- Lớp theo dõi, nhận xét câu trả lời của bạn.

- Nghe giới thiệu bài.

- HS làm việc theo nhóm 4.

- Đọc các thông tin trong SGK, quan sát các hình.

- Thảo luận trong nhóm để hoàn thành các câu hỏi giáo viên nêu ra.

- Mùa hạ và mùa xuân.

- Hổ con rất yếu ớt nên hổ mẹ phải ấp ủ.

- Khi hổ con được 2 tháng tuổi.

- Từ một năm rưỡi đến hai năm.

- Hươu ăn lá cây, cỏ.

- 1 con, mới sinh hươu con đã biết đi và bú mẹ.

- Tập chạy để trốn tránh kẻ thù là các loài thú ăn thịt khác.

- HS trình bày. Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- Học sinh tìm hiểu luật chơi.

- Tham gia trò chơi.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau.


3. Vận dụng
- Nêu đặc điểm về sự sinh sản của thú?

- Giáo dục HS: Có ý thức yêu quý, chăm sóc và bảo vệ loài vật.

- GV nhận xét giờ học. 

-----------------------------------------------------

Kể chuyện
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
I. Mục tiêu

- Kiến thức: Hiểu được nội dung, ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi những người phụ nữ anh hùng và có tài năng.
- Kĩ năng: Lập được dàn ý kể một câu chuyện đã nghe, đã đọc (Giới thiệu được nhân vật, nêu được diễn biến câu chuyện hoặc các đặc điểm chính của nhân vật, nêu được cảm nghĩ của mình về nhân vật, kể rõ ràng, rành mạch) về một người phụ nữ anh hùng hoặc một phụ nữ có tài.

- Thái độ: Có ý thức học tập theo những tấm gương phụ nữ có tài hoặc nữ anh hùng trong câu chuyện.

- Năng lực: 

+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng:  Bảng lớp viết sẵn đề bài. Bài hát Hát về Mẹ Việt Nam Anh hùng của nhạc sỹ An Thuyên, loa.

- Bảng nhóm viết tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện. 

2. Phương pháp: thảo luận, thực hành.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:

1.Khởi động: 
- Cho HS nghe bài hát Hát về Mẹ Việt Nam Anh hùng của nhạc sỹ An Thuyên.

-Trong bài hát nhắc đến hình ảnh nào? 

-Giai điệu hào hùng của bài hát vang lên, ngợi ca và tri ân những người mẹ phúc hậu, quả cảm đã hiến dâng những người con thân yêu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

- Giới thiệu bài.
2. Khám phá: 
Hoạt động1. Hướng dẫn tìm hiểu yêu cầu của đề:
- Giáo viên yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV phân tích đề : Kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nói về một nữ anh hùng  hoặc một phụ nữ có tài. 

- Gọi HS đọc phần gợi ý.

- GV cho giới thiệu những truyện em được nghe, được đọc có nội dung về một nữ anh hùng hay một phụ nữ có tài.

- Cho HS chuẩn bị câu chuyện khoảng 10 phút. (Dựa vào bài tập 2, HS lập dàn ý cho câu chuyện).
Hoạt động 2. Thực hành kể chuyện, trao đổi về nội dung câu chuyện.

a. Kể chuyện theo cặp
- Giáo viên cho học sinh thực hành kể chuyện theo cặp.

- Giáo viên theo dõi, uốn nắn cho học sinh; nhắc học sinh cần kể tự nhiên, theo trình tự hướng dẫn trong gợi ý.
b. Kể và trao đổi về ý nghĩa của truyện.

- Tổ chức cho HS thi kể trước lớp.

- Treo bảng nhóm ghi tiêu chí đánh giá.
- Gọi HS nhận xét từng bạn kể theo các tiêu chí đã nêu.

- Giáo viên nhận xét và tuyên dương HS  kể chuyện hay, có tiến bộ.

- GV cho HS bình chọn: HS có câu chuyện hay nhất, HS kể chuyện hấp dẫn nhất.
	Hoạt động của học sinh:

-HS lắng nghe bài hát

- Về những người mẹ Việt Nam, hát về những người mẹ anh hùng.
Đời dâng hiến giống nòi, mẹ sống giữa gian lao. Vì đất nước hу sinh cả cuộc đời.
- Xác định nhiệm vụ học tập.

- Học sinh đọc đề bài, phân tích yêu cầu của đề bài.

- 4 em đọc phần gợi ý.

- HS nối tiếp nhau giới thiệu. 
Ví dụ:

+ Tôi xin kể câu chuyện về chị Mạc Thị Bưởi. Chị rất thông minh đã lừa được giặc, vượt sông thành công đưa tin cho cách mạng. Câu chuyện này tôi đọc trong truyện đọc dành cho thiếu niên, nhi đồng.

+ Tôi sẽ kể với các bạn câu chuyện “Con gái người chăn cừu”. Đây là truyện cổ tích nước Anh kể về một cô gái rất thông minh đã giúp chồng là một hoàng tử thoát chết.

- HS viết dàn ý của câu chuyện sẽ kể.

- Học sinh thực hành kể chuyện theo cặp, trao đổi về nhân vật, chi tiết, ý nghĩa câu chuyện.

- 2 - 3 HS thi kể trước lớp, cả lớp theo dõi để hỏi lại bạn hoặc trả lời câu hỏi của bạn..

- Trao đổi với nhau về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

- Đọc lại các tiêu chí đánh giá.
- HS cả lớp tham gia bình chọn.


3. Vận dụng: 

- Gọi HS nêu tên và ý nghĩa câu chuyện em vừa kể?  

- Nhận xét tiết học. 

- Giáo dục đạo đức: Có ý thức học tập theo những tấm gương phụ nữ có tài hoặc nữ anh hùng trong câu chuyện.

----------------------------------------------------------
Giáo dục tập thể

SINH HOẠT LỚP

(Chăm sóc mắt phòng chống mù lòa. Bài 2)

I. Mục tiêu:

- Học sinh thấy đư​​ợc ư​​u điểm, khuyết điểm của mình trong tuần. Thực hiện tốt 5K; những việc HS cần làm tại trường để phòng tránh mắc bệnh COVID-19

- Học sinh biết sửa chữa khuyết điểm, phát huy ​​ưu điểm vư​​ơn lên trong học tập.

- Giáo dục HS ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ học tập, chấp hành nội quy trường lớp.

II. Chuẩn bị: 

- Chủ tịch hội đồng tự quản chuẩn bị nội dung sinh hoạt.

- GV đánh giá, nhận xét kết quả.

III. Các hoạt động:

1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung sinh hoạt: 

 Hoạt động 1: Kiểm điểm nề nếp trong tuần

· Các trư​​ởng ban nhận xét tình hình chung của tổ về các mặt hoạt động:

+ Chuẩn bị đồ dùng học tập.

+ Nề nếp học tập trong giờ.

+ Nề nếp tự quản.



+ Nề nếp thể dục vệ sinh.

+ Ý thức giữ gìn của công.

+ Các Hoạt động của đội

- Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét tình hình chung của lớp.

- GV đánh giá, nhận xét chung tình hình của lớp.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GV đánh giá, nhận xét HS thực hiện: Những việc HS cần làm tại trường để phòng tránh mắc bệnh COVID-19

+ Tuyên d​​ương, khen ngợi những tập thể, cá nhân có cố gắng trong tuần.

+ Nhắc nhở, động viên những học sinh chưa tích cực, chưa cố gắng.

Hoạt động 2: Ph​ương h​ướng tuần 31
- Phát huy ưu điểm, hạn chế nhược điểm.

- Tiếp tục thực hiện tốt 5K ; Những việc HS cần làm tại trường để phòng tránh mắc bệnh COVID-19

- Tiếp tục thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ.

- Duy trì nề nếp giữ vệ sinh trường, lớp; vứt rác đúng nơi quy định.

- Duy trì tốt mọi nền nếp: Đi học đúng giờ, chuẩn bị chu đáo bài, đồ dùng học tập khi đến lớp.

- Kông chơi ở khu vực xây dựng và đầu lớp học 4A

- Tích cực thi đua lập thành tích mừng ngày 30/4 và ngày 1/5.

- Tích cực trồng và chăm sóc cây xanh quanh lớp học.

- Chuẩn bị tốt việc học tập cho tuần 31

Hoạt động 3: Chăm sóc mắt phòng chống mù lòa.
BàI 2: Cần làm gì để phòng tránh cận thị học đường?

(Trang 15- SGV, trang 8- Sách dùng cho HS, tài liệu “Chăm sóc mắt phòng chống mù lòa dành cho HS lớp 4”)

	1) Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cận thị học đường

- GV giải thích sơ lược để học sinh hiểu những biểu hiện của mắt bị cận thị.

- Y/c HS quan sát tranh từ H1 đến H4 và đọc thông tin ở tranh và trả lời:

- Nếu thường xuyên thực hiện các hoạt động này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới mắt?

- GV nhận xét và chia sẻ hậu quả của các việc làm đó , chính là nguyên nhân dẫn đến bệnh cận thị học đường.

- Y/c HS đọc nguyên nhân dẫn đến cận thị học đường trang 9 và chia sẻ với bạn.

- GV chốt nguyên nhân dẫn đến  cận thị học đường.

2, Cần làm gì để phòng tránh cận thị học đường?

- Y/c HS quan sát hình từ H5 đến H10 và cho biết “nên” hoặc “không nên” để phòng tránh cận thị học đường.

- Y/c 1 số HS chỉ tranh và đưa ra ý kiến

- GV nhận xét chốt

- Y/c HS đọc lại những điều: “Em nhớ” trang 11.

3. Vận dụng

- Y/c HS trả lời:

Em đã làm gì để phòng tránh cận thị học đường?

Em cần thay đổi thói quen không tốt nào của bản thân để phòng tránh cận thị học đường?
	- HS lắng nghe

- HS quan sát và đọc thông tin

- HS trả lời

- Bạn có thường xuyên thực hiện các hoạt động như trên không?

- HS HĐ nhóm 2

- HS đưa ra ý kiến và giải thích

- 2 HS đọc

- HS trả lời.


Toán (Tăng)

ÔN TẬP: GIẢI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
I. Mục tiêu:
- Củng cố cho HS các kiến thức về cách tính giá trị các đại lượng vận tốc, quãng đường, thời gian trong một chuyển động, thời gian để hai chuyển động cùng chiều, ngược chiều gặp nhau.
- Rèn kĩ năng giải bài toán về chuyển động đều.

- Phát triển năng lực phân tích, tổng hợp khái quát hóa, cụ thể hóa.  

II. Chuẩn bị: 

GV: Hệ thống bài tập để HS luyện tập (Hoạt động 2).
III. Các hoạt động dạy và học: 

	                              Hoạt động của giáo viên:

Hoạt động 1: Ôn lí thuyết.

- Yêu cầu HS nêu cách tính giá trị các đại lượng vận tốc, quãng đường, thời gian trong một chuyển động; thời gian của hai chuyển động cùng chiều, ngược chiều gặp nhau.
- GV nhận xét, kết luận:

v = s : t;            t = s : v;             s = v xt

t = s : (v1+ v2);                 t = s : (v1 - v2)
	       Hoạt động của học sinh:

- 1 HS điều khiển lớp thảo luận.
- 2- 3 HS nhắc lại.

- Đánh giá, nhận xét bạn.


Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:

	Bài 1: Một tàu hoả xuất phát từ ga A lúc 6 giờ 15 phút. Dọc đường tàu hoả dừng lại 45 phút ở các ga và đã đến B lúc 9 giờ 15 phút. Tính quãng đường tàu hoả chạy từ ga A đến ga B, biết rằng tàu hoả chạy với vận tốc 45 km/ giờ.

- Gọi HS đọc bài.

- Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì?

- Muốn tính quãng đường từ ga A đến ga B ta làm thế nào? 

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

Bài giải:

Thời gian tàu hỏa đi không kể thời gian dừng ở các ga là: 9 giờ 15 phút - 6 giờ 15 phút - 45 phút

= 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ
Quãng đường từ ga A đến ga B dài là: 

45 x 2,25 = 101,25 (km)

- Chữa bài, nhận xét.

- Chốt: Cách tính quãng đường của một chuyển động .

Bài 2: Lúc 7 giờ 15 phút một ô tô đi từ Hà Nội vào Thanh Hoá với vận tốc 45 km/ giờ. Lúc 7 giờ 45 phút một ô tô khác đi từ Thanh Hoá ra Hà Nội với vận tốc 40 km/ giờ. Hai xe gặp nhau tại Ninh Bình vào 9 giờ 15 phút. Tính quãng đường từ Hà Nội đến Thanh Hoá.

- Gọi HS đọc bài.

- Muốn tính quãng đường từ Hà Nội đến Thanh Hóa ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài.

Bài giải:

Thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Ninh Bình là: 

9 giờ 15 phút - 7 giờ 15 phút = 2 giờ

Thời gian ô tô đi từ Thanh Hóa đến Ninh Bình là: 9 giờ 15 phút - 7 giờ 45 phút = 1 giờ 30 phút.

Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường từ Hà Nội đến Ninh Bình là:

45 x 2 = 90 (km)

Quãng đường từ Thanh Hóa đến Ninh Bình là:

40 x 1,5 = 60 (km)

Quãng đường từ Hà Nội đến Thanh Hóa là:

90 + 60 = 150 (km)

- Củng cố, rèn kĩ năng giải toán có lời văn có liên quan đến tính quãng đường  của hai chuyển động ngược chiều nhau.

Bài 3. Một xe tải đi từ A với vận tốc 40km/giờ. Sau 1 giờ 12 phút một xe khách cũng đi từ A đuổi theo xe tải với vận tốc 60 km/giờ.

a. Tính thời gian xe khách đuổi kịp xe tải.

b. Chỗ hai xe gặp nhau cách A bao nhiêu ki- lô- mét?

- Gợi ý:

+ Tính khoảng cách giữa hai xe khi xe khách xuất phát.

+ Tìm hiệu vận tốc của hai xe.

+ Tìm thời gian hai xe gặp nhau.

+ Tìm quãng đường từ A đến chỗ hai xe gặp nhau.

- Chữa bài, nhận xét.

- Chốt: Cách tìm thời gian gặp nhau của hai chuyển động cùng chiều.
	- 1 HS đọc bài.

- HS trả lời.

- Lấy vận tốc nhân với thời gian thực đi.    

- HS làm bài; 1 HS làm bảng lớp.

- Nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.

- 1 HS đọc bài.

- Lấy quãng đường từ Hà Nội đến Ninh Bình cộng quãng đường từ Ninh Bình đến Thanh Hóa.

- Lớp làm vở, 1 HS làm bảng lớp.

- Chữa bài, nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.                

- Đọc, phân tích nội dung bài toán.

- Làm bài theo gợi ý.
1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

Lúc xe khách khởi hành thì hai xe cách nhau: 
40 x 1,2= 48 (km)

Thời gian xe khách đi đến khi đuổi kịp xe tải là: 

48: (60 - 40)= 2,4(giờ)

2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

Chỗ hai xe gặp nhau cách A số ki-lô-mét là: 
60 x 2,4 = 144(km)

          Đáp số: 144km

	* Khuyến khích HS làm bài tập sau:

Bài 4*. Một người đi xe máy đuổi theo một người đi xe đạp khi hai người cách nhau 20 km. Sau 1giờ 15 phút, người đi xe máy đuổi kịp người đi xe đạp.

a) Tính hiệu vận tốc của người đi xe máy và người đi xe đạp.

b) Tính vận tốc của mỗi xe, biết vận tốc của người đi xe máy gấp đôi vận tốc của người đi xe đạp.

+ Gợi ý: 

- Tính hiệu vận tốc của hai xe: Lấy quãng đường chia cho thời gian để hai xe gặp nhau.
- Đưa về bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số để tính vận tốc của từng xe.
- Chữa bài, nhận xét, đánh giá bài làm của HS.
- Chốt: Cách tìm vận tốc trong bài toán có hai chuyển động cùng chiều, đồng thời.
3. Củng cố- dặn dò.

- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét chung tiết học.
	- Đọc, phân tích nội dung bài tập.

- Làm bài theo gợi ý.

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Hiệu vận tốc hai xe là: 

20 : 1,25 = 16 (km/giờ)

Coi vận tốc xe đạp là 1 phần thì vận tốc xe máy là 2 phần. Hiệu vận tốc 2 xe là 16km/giờ.

Vận tốc xe đạp là: 

16 : (2 - 1) x 1 = 16 (km/giờ)

Vận tốc xe máy là:

16 + 16 = 32 (km/giờ)


LUYỆN TẬP: MIÊU TẢ CÂY CỐI

(Viết bài)
I. Mục tiêu:

- Củng cố cho HS cấu tạo bài văn tả cây cối và cách tả cây cối.
- HS dựa vào dàn ý tả một giàn cây leo nhà em hoặc một giàn cây leo em có dịp quan sát (tiết Tiếng Việt tăng trước) để viết thành bài văn hoàn chỉnh; lắng nghe, nhận xét và góp ý được cho bài văn của bạn.
- Giáo dục HS tình yêu thiên nhiên, yêu mến cây cối xung quanh, có ý thức bảo vệ và chăm sóc cây xanh.
II. Chuẩn bị: 
- HS : Dàn ý tiết trước đã hoàn chỉnh.
- GV: 1 số tranh ảnh về một giàn cây leo; bảng phụ ghi dàn bài chung.
III. Các hoạt động dạy và học:
	 Hoạt động của giáo viên:
	Hoạt động của học sinh:

	1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học.
2. Nội dung :

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức:

- Cho HS nêu lại dàn ý bài văn tả một giàn cây leo đã lập trong tiết Tiếng Việt (tăng) trước.
- Hướng dẫn HS nhận xét, củng cố lại dàn bài chung.
- Lưu ý HS: lựa chọn ý tiêu biểu để tả giúp khắc họa rõ nét đặc điểm chung về giàn cây và đặc điểm riêng biệt của giàn cây mình chọn tả.
- Cho HS làm miệng từng phần và góp ý, sửa diễn đạt cho các em.
Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:
Đề bài: Hãy viết bài văn tả lại giàn cây leo nhà em hoặc giàn cây leo em có dịp quan sát.
- Nhắc nhở HS về cách trình bày bài văn cho rõ bố cục; cách diễn đạt câu văn; ngắt câu văn, cách tả xen lồng đặc điểm với tác dụng; tả xen lồng đặc điểm, tác dụng với tình cảm; sử dụng các biện pháp nghệ thuật để câu văn thêm sinh động....

- Cho HS làm bài vào vở.

* Khuyến khích HS sử dụng các biện pháp nghệ thuật, từ ngữ giàu hình ảnh ... để tả.
- Đánh giá, chữa một số bài. 
- Nhận xét, rút kinh nghiệm.
3. Củng cố, dặn dò: 

- Nêu lại những kiến thức cần nhớ về văn tả cây cối nói chung và văn miêu tả giàn cây leo nói riêng?

- Nhận xét giờ học; dặn HS chưa hoàn thành về viết nốt. 
* Khuyến khích HS tự viết lại bài văn cho hay hơn.
	- 2 -3 HS đọc trước lớp.
- Nhận xét và bổ sung ý kiến.
- 1 số em làm miệng.
- Nhận xét.
- 1 HS đọc đề bài văn 

- Xác định lại yêu cầu của đề bài.
- Làm bài trong vở.

- 1 số em đọc bài viết.
- HS khác nhận xét, bổ sung. 

- 1 số em nêu lại (cấu tạo 3 phần; trình tự tả …)


________________________________

Toán (Tăng)

LUYỆN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH
I. Mục tiêu:
- Củng cố cho HS các kiến thức về bảng đơn vị đo diện tích, cách đổi đơn vị đo diện tích.
- Rèn kĩ năng giải bài toán có liên quan đến kiến thức về đo diện tích, trình bày bài làm khoa học. Biết nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.

- Phát triển năng lực phân tích, tổng hợp khái quát hóa, cụ thể hóa.  

II. Chuẩn bị: 

- GV: Hệ thống bài tập để HS luyện tập (Hoạt động 2).
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên:

A. Ổn dịnh lớp:

B. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn lí thuyết:
- Yêu cầu HS nêu các đơn vị và mối quan hệ giữa các đơn vị đo trong bảng đơn vị đo diện tích đã học.
- Yêu cầu HS tự lấy một số đo diện tích sau đó đổi số đo đó ra số đo có đơn vị bé hoặc lớn hơn. 

- Tổ chức chữa bài, nhận xét.
- GV kết luận các kiến thức về đo diện tích: Hai đơn vị đo diện tích liền kề nhau gấp (kém) nhau 100 lần.
Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:
 Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a, 15735m2 = ... hm2  b, 6ha 68m2 = ... ha

152dam2 = ... km2       2cm25mm2 = ... cm2
- Bài yêu cầu gì?
- Có mấy cách đổi số đo diện tích?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp.
- Gọi HS nhận xét, chữa bài.
- Chốt: Cách chuyển đổi số đo diện tích.
Bài 2: Viết các số đo diện tích dưới đây theo thứ tự từ bé đến lớn:

8,62m2; 82,6dm2; 860cm2; 8,597dam2;  8m26cm2 

- Muốn viết được các số đo diện tích theo thứ tự cần làm gì?

- Cho HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp.
- Nhận xét, chữa bài.
- Chốt: Cách đổi và so sánh đơn vị đo diện tích.

Bài 3: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 50 m, đáy bé bằng nửa đáy lớn, chiều cao bằng 
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đáy lớn. Trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 90 kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó thu được bao nhiêu tạ thóc? 
- Gọi HS nêu cách làm bài toán.
- Cho HS làm bài cá nhân.
- Gọi HS nhận xét, chữa bài.
- Chốt: Giải toán về năng suất liên quan đến đo diện tích.
* Khuyến khích HS làm bài tập sau:

Bài 4*: ( Luyện giải toán trang 46) 

Một vườn cây hình chữ nhật có chu vi là 0,48km và chiều rộng bằng 
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chiều dài. Hỏi diện tích vườn cây đó bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc- ta?

- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Muốn tính được diện tích cần biết những gì?

- Cho HS làm bài vào vở.
- Nhận xét, chữa bài.
- Chốt: Giải toán liên quan đến tính diện tích hình chữ nhật và đổi số đo diện tích.     
	Hoạt động của học sinh:

-  HS trao đổi theo nhóm 2. 

- 2- 3 HS trình bày trước lớp. Lớp theo dõi, nhận xét. 

- 2 HS làm bảng lớp. Lớp làm nháp.

- Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.
- 2 cách: đổi bằng phép tính hoặc đếm theo đơn vị đo.
- HS làm bài. 

a, 15735m2 = 1,5735 hm2     

    152dam2 = 0,0152 km2   

 b, 6 ha 68m2 = 6,0068 ha   

     2cm25mm2 = 2,05 cm2  

- HS nhận xét bài làm của bạn.
- Đổi các số đo về cùng đơn vị và so sánh.
- HS làm bài.
Bước 1: 

Đổi các số đo về cùng một đơn vị đo.

8,62m2 = 862dm2;  
82,6dm2= 82,6 dm2;  

860cm2 = 8,6dm2;
 0,862dam2=8260dm2;  
8m26dm2 = 806dm2
Bước 2: So sánh

8,6dm2<82,6dm2<806dm2<862dm2 <8260dm2
Vậy các số đo được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 860 cm2; 82,6dm2; 8 m26 cm2; 8,62 m2; 8,597 dam2.

- HS nêu cách làm bài và làm bài theo yêu cầu.
Bài giải

Đáy bé của thửa ruộng là:

50 : 2 = 25 (m)

Chiều cao của thửa ruộng là:

50 x  
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= 40 (m)

Diện tớch thửa ruộng là:
(50 + 25) x 40 : 2 = 1500 (m2)
Thửa ruộng thu được số thóc là:

1500 : 100 x 90 = 1350 (kg)

1350 kg = 13,5 tạ

- HS nêu tóm tắt bài toán.
- Chiều dài, chiều rộng.
Bài giải:
Đổi 0,48 km = 480 m

Nửa chu vi vườn là: 480 : 2 = 240 (m)

Coi chiều dài là 5 phần thì chiều rộng là 3 phần như thế. 
Chiều rộng vườn là:
240 : ( 3 + 5) x 3 = 90 (m)

Chiều dài của vườn là:

240 - 90 = 150 (m)

Diện tích của vườn cây đó là:

150 x 90 = 13500 (m2)

13500 m2 = 1,35 ha


3. Củng cố, dặn dò:

- Gọi HS nhắc lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích; cách đổi số đo diện 
tích?

- Nhận xét tiết học.
Toán (Tăng)

LUYỆN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH
I. Mục tiêu

- Củng cố cho HS kiến thức về các đơn vị đo thể tích.
- Rèn kĩ năng giải bài toán có liên quan đến kiến thức về đo thể tích. Trình bày bài làm khoa học. Biết đánh giá, nhận xét bài làm của mình, của bạn.
- Phát triển năng lực phân tích, tổng hợp khái quát hóa, cụ thể hóa, phát huy khả năng sáng tạo của HS.
II. Chuẩn bị: 

- GV: Hệ thống bài tập để HS luyện tập (Hoạt động 2).
III. Các hoạt động dạy và học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Ổn định lớp:

B. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn lí thuyết:
- Yêu cầu HS nêu các đơn vị và mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích đã học.
- Yêu cầu HS tự lấy một số đo thể tích sau đó đổi số đo đó ra số đo có đơn vị bé hoặc lớn hơn. 

- Tổ chức chữa bài, nhận xét.
- Chốt: Đơn vị đo thể tích thường dùng: xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối, mét khối; Mỗi đơn vị đo thể tích gấp (hoặc kém) đơn vị đo liền kề nó 1000 lần.       
Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:
	Hoạt động của học sinh:

- Nghe và xác định nhiệm vụ học.

-  HS trao đổi theo nhóm 2. 

- 2-3 HS trình bày trước lớp, lớp theo dõi, nhận xét. 

- 2 HS làm bảng lớp. Lớp làm nháp.

- HS nhận xét chữa bài.

	Bài 1: Viết các số sau dưới dạng số thập phân:
a) Có đơn vị là mét khối

3m3 528dm3; 8m3 8dm3; 12320dm3; 95dm3    

b) Có đơn vị là đề-xi-mét khối

1m3 174cm3; 2m3 78cm3; 301cm3;                9cm3.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở

- Nhận xét, đánh giá.

- Chốt: Cách viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân.
Bài 2: Điền dấu (<, =, >) thích hợp vào chỗ trống:
5m3 7 dm3 …  5,7m3;            
9m3 250dm3 ... 9,25m3.

5m3 7 dm3 …  5,7dm3                  
9m3 250dm3 ... 9,025m3

5m3 7 dm3 …  5,007m3         
9m3 250dm3 ... 9,52m3   

- Muốn điền được dấu ta làm thế nào?
- Cho HS làm bài vào vở.
- Gọi HS nhận xét, chữa bài.          

- Củng cố về cách chuyển số đo thể tích rồi so sánh 2 số đo thể tích.
Bài 3: Một khối kim loại hình lập phương có diện tích một mặt bằng 0,49 m2. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại nặng 20 kg. Hỏi khối kim loại đó nặng bao nhiêu tạ? 

- Gọi HS nêu tóm tắt bài toán.
- Cho HS làm bài vào vở.
- Nhận xét, chữa bài.
- Chốt: Giải toán liên quan đến số đo thể tích và cách tính thể tích của hình.
* Khuyến khích HS làm bài tập sau: 

Bài 4*:  (Phát triển toán 5 trang 135)

Một cái bể hình lập phương có cạnh 2,5 m. Hiện tại lượng nước trong bể chiếm 
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 thể tích bể. Hỏi phải đổ thêm vào bể bao nhiêu lít nước để lượng nước trong bể chiếm 40% thể tích bể?

- Gợi ý:

+ Tính thể tích của bể.
+ Lượng nước trong bể hiện có.
+ Tính lượng nước chiếm 40% của bể.
+ Tính số nước phải thêm vào.

- Nhận xét và chữa bài của HS.
- Chốt: Giải toán liên quan đến thể tích của hình lập phương.
3. Củng cố, dặn dò:
	- HS làm bài cá nhân vào vở

a) 3 m3  528dm3  = 3,528m3        

     8m3 8dm3  = 8,008 m3  
     12320 dm3   = 12,320 m3       

     95dm3    = 0,095 m3  


 b) 1m3 174cm3   = 1000,174 dm3  

     2m3 78 cm3  = 2000,078 dm3  

     301 cm3 = 0,301 dm3             

       9 cm3 = 0,009 dm3 
- Chuyển các số đo về cùng đơn vị đo.
- HS làm bài. 

5m3 7 dm3  < 5,7m3;  

5m3 7 dm3  > 5,7dm3                

5m3 7 dm3  = 5,007m3         

9m3 250dm3  = 9,25m3.

9m3 250dm3  > 9,025m3

9m3 250dm3  < 9,52m3
- HS nêu tóm tắt bài toán.
- HS làm bài:

Ta có 0,49 = 0,7 x 0,7 nên cạnh của khối kim loại đó là 0,7 m;  

0,7m = 7dm

Thể tích của khối kim loại đó là:

7 x 7 x 7 = 343 (dm3)

Khối kim loại đó nặng là:

20 x 343 = 6860 (kg)

6860 kg = 68,6 tạ

- HS làm bài theo gợi ý.

Thể tích của bể là:
2,5 x 2,5 x 2,5 = 15,625 (m3)
Lượng nước trong bể hiện có là:

15,626 :  5 = 3,125 (m3)
3,125 m3 = 3125dm3  = 3125 l
Khi bể có lượng nước chiếm 40% thể tích bể thì lượng nước là: 15,625 x 40 : 100 = 6,25 (m3)
6,25 m3  = 6250 l
Số lít nước phải đổ thêm vào là:

6250 - 3125 = 3125 (l)


- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích đã học?

- Nhận xét tiết học.
Toán
TIẾT 150: PHÉP CỘNG
I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Biết cộng các số tự nhiên, các số thập phân, phân số và ứng dụng trong trong giải bài toán. 

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hiện phép tính và giải toán cho học sinh. (Bài tập cần làm: làm bài 1, bài 2 (cột 1), bài 3, 4.) Trình bày bài làm khoa học. Biết nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.

- Thái độ: Có ý thức học tập, phát huy khả năng sáng tạo của HS.
- Năng lực:  Năng lực tự chủ và tự học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

II. Chuẩn bị:

- Đồ dùng: Các hình minh họa trong SGK.

- Phương pháp: Phương pháp vấn đáp; quan sát.

II. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động :

- Kể tên các phép tính đã học?

- Nhận xét, tuyên dương.

- Giới thiệu bài
2. Luyện tập – Thực hành
Hoạt động 1. Ôn tính chất của phép cộng :
- Tổ chức cho HS hỏi- đáp theo nhóm 2 để:

+ Nêu tên gọi các thành phần và kết quả của phép cộng.
+ Nêu các tính chất: giao hoán, kết hợp, cộng với 0 của phép cộng.

- Gọi 1 số học sinh nêu trước lớp

- Nhận xét và viết lại dạng tổng quát (như SGK).
- Yêu cầu HS lấy ví dụ và thực hành minh hoạ.
- Chốt: Thành phần của phép cộng, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, cộng với 0 của phép cộng.
Hoạt động 2. Hướng dẫn làm bài tập:

Bài 1: Tính.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV yêu cầu HS tự làm bài. Yêu cầu HS đặt tính với trường hợp a, d.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng lớp.
- Củng cố cách cộng các số tự nhiên, số thập phân và phân số.
Bài 2: (cột 1). Tính bằng cách thuận tiện:
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? 
* Khuyến khích HS trả lời: Như thế nào là tính thuận tiện? 

- Yêu cầu HS tự làm bài.

* Khuyến khích HS xong trước làm thêm cột 2 vào nháp.
- Gọi HS nhận xét bài trên bảng.

- Củng cố cho HS tính chất kết hợp của phép cộng.
Bài 3:

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và cho thời gian để HS dự đoán kết quả của x.
- Yêu cầu HS nêu dự đoán và giải thích vì sao lại dự đoán x có giá trị như thế?

- Yêu cầu thực hiện tính để kiểm tra kết quả dự đoán.

- Củng cố tính chất cộng với 0. 
Bài 4:

- GV cho HS đọc đề bài

- GV cho HS tự làm bài.
- Nhận xét và đánh giá.

- Chốt: Cách thực hiện phép cộng phân số.
	Hoạt động của học sinh:

- HS nêu các phép tính đã học.
- Hoạt động theo nhóm 2.
+ Số hạng; tổng.

+ Giao hoán: a + b = b + a

+ Kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c)

+ a + 0 = 0 + a = a

- 1 HS làm bảng lớp, lớp làm bảng con.
- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp.
a)  889972        d) 926,83  

   +  96308         + 549,67

     986280           1476,50                

b) 
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- Nhận xét, đánh giá.

- Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất.
- Sử dụng tính chất giao hoán, kết hợp để tạo thành các nhóm số có tổng là số tròn chục, tròn trăm, ...

- HS làm bài vào vở, 2 HS làm bảng.

a) (689 + 875) + 125 

= 689 + (875 + 125)

= 689 +1000 = 1689

b) 
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c) 5,87 + 28,69 + 4,13 

= (5,87 + 4,13) + 28,69

= 10 + 28,69 = 38,69

- Nhận xét, đánh giá.

- 1 HS nêu lại tính chất kết hợp.

- HS đọc đề bài và dự đoán kết quả.
- 2 HS nêu, lớp nghe và nhận xét

a) x = 0 vì số hạng thứ hai và tổng của phép cộng đều có giá trị là 9,68 mà chúng ta đó biết 0 cộng với số nào cũng có kết quả chính là số đó.
b) x = 0 vì 
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, bằng số hạng thứ nhất.
- Tự thực hiện và đối chiếu lại đáp án.
- 1 HS đọc bài toán trước lớp.
- HS làm bài vào vở.
Một giờ hai vòi chảy đượclà:
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(bể)

          
[image: image27.wmf]1

2

= 0,5 = 50%


3. Củng cố, dặn dò:
- Khi thực hiện tính nhanh vận dụng tính chất nào?

- Giáo viên nhận xét tiết học.
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